


LỜI MỞ ĐẦU 

 

Cuốn “ Bài tập điện xoay chiều” được biên soạn bởi chuyên gia Trường học số: Trần Duy Khoa 

hiện đang làm việc tại Trường học số. 

Nội dung của cuốn sách này bám sát chương trình ban cơ bản phần điện xoay chiều lớp 12 phù 

hợp với kiến thức thi đại học hiện nay. 

Chương điện là một chương khó và tương đối chiếm nhiều điểm trong đề thi đại học những năm 

gần đây và bài tập điện trong đề thi đại học tương đối là khó.Nhưng các em nếu thuộc lí thuyết 

và ứng dụng toán tốt thì giải toán điện xoay chiều không phải là trở ngại gì đối với các em.Với 

quyển sách này Khoa viết nhằm giúp các bạn hiểu sâu hơn về điện giúp rèn luyện tốt kĩ năng giải 

một bài toán điện tuy nó vẫn có thể còn thiếu nhưng lượng kiến thức này đã đủ để các bạn bước 

chân của mình vào đề điện trong các đề thi thử và các đề thi của bộ các năm gần đây. 

Sách gồm 105 bài tập với mức độ khó ngang bằng nhau và mỗi bài mang một bản chất vấn đề 

tương đối là khác nhau tạo cảm giác hứng thú khi các em có thể làm nhưng bài tập khác nhau 

không bị nhàm chán. 

Mỗi bài tập đều có một hướng dẫn giải hoặc nhiều hơn đây chỉ là một hướng giải quyết tương 

đối là tối ưu các em có thể tìm thêm nhiều phương pháp giải khác nhau cho các bài toán trong 

quyển sách này. 

Trong quá trình biên soạn dù rất cố gắng  nhưng chắc chắn vẫn còn những chổ sai sót. Mong 

nhận được sự thông cảm và xin các bạn đóng góp ý kiến để lần sau tái bản được tốt hơn. 

Mọi thư từ thắc mắc xin gửi về:duykhoa144@gmail.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:duykhoa144@gmail.com


  

1 

 

 

 

 

Câu 1. Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch L, R, C mắc nối tiếp theo thứ tự đó. 

Điện áp hai đầu các đoạn mạch chứa L,R và R,C lần lượt có biểu thức: uLR = 150sos(100t + 

/3) (V);  uRC = 50 6 sos(100t - /12) (V). Cho R = 25 . Cường độ dòng điện trong mạch có 

giá trị hiệu dụng bằng:      

A.  3 (A).    B. 3 2 (A)  .     C.  
2

23
 (A).    D. 3,3 (A) 

Giải: 

Vẽ giản đồ véc tơ như hình vẽ ta có 

 MON = 
12

5
)

12
(

3


  

MN = UL + UC 

OM = URL = 75 2   (V) 

ON = URC = 50 3   (V) 

Áp dụng ĐL cosin cho tam giác OMN:  

   MN = UL + UC = 
12

5
cos.222 

RCRLRCRL UUUU    118 (V) 

   UR
2
 = ULR

2
 – UL

2
 = URC

2
 – UC

2
 -⇒ UL

2
 – UC

2
 = ULR

2
 –  URC

2
 = 3750 

   (UL + UC )(UL - UC ) = 3750  ⇒ UL + UC = 3750/118 = 32 (V) 

 Ta có hệ phương trình 

       UL - UC =118 (V) 

       UL + UC = 32 (V) 

Suy ra  UL = 75 (V) ⇒  UR = 222 75 LRL UU  = 75 (V) 

 Do đó I = UR/R = 3 (A). Chọn đáp án A 

Câu 2. Đặt một đện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần 

cảm L và tụ điện C có điện dung thay đổi. Khi C = C1 điện áp hiệu dụng trên các phần tử UR = 

40V,  UL = 40V,  UC = 70V.Khi C = C2 điện áp hiệu dụng hai đầu tụ là U’C = 50 2 V. Điện áp 

hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là: 

  A. 25 2   (V).         B. 25  (V).        C. 25 3   (V).       D.  50  (V).  

Giải: Khi C = C1    UR = UL ⇒  ZL = R 

Điện áp đặt vào hai đầu mạch;  U = 
22 )( CLR UUU  = 50 (V) 

O 
UR 

 

       N 

UCR 

UL

R 

M 
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 Khi C = C2 ⇒  U’R = U’L 

  U = 2

2

2 )'(' CLR UUU  = 50 (V)  ⇒  U’R = 25 2   (V). Chọn đáp án A 

Câu 3. Cho mạch điên xoay chiều gồm 3 phần thử nối tiếp: Điện trở R; cuộn cảm L = 
4

1
(H) và 

tụ điện C. Cho biết điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch u = 90cos(t + /6) (V). Khi  = 1 thì 

cường độ dòng điện chạy qua mạch i = 2 cos(240t - /12) (A); t tính bằng giây. Cho tần số 

góc  thay đổi đến giá trị mà trong mạch có giá trị cộng hưởng dòng điện, hiệu điện thế giữa hai 

bản tụ điện lúc đó là: 

A.  uC = 45 2 cos(100t - /3) (V);           B. uC = 45 2 cos(120t - /3) (V);   

C    uC = 60cos(100t - /3) (V);                  D. uC = 60cos(120t - /3) (V);    

 

Giải:  

Từ biểu thức của i khi   =  1 ta có 1 = 240π  

     ZL1 = 240π
4

1
= 60  

Góc lệch pha giữa u và i :    = u - i = 
4

)
12

(
6


  ⇒  tan = 1 

   R = ZL1 – ZC1;   Z1 = 245
1

245


I

U
   

  Z1
2
 = R

2 
+ (ZL – ZC)

2
  = 2R

2  ⇒   R = 45  

   R = ZL1 – ZC1 ⇒ ZC1 = ZL1 – R = 15  

   ZC1 = 
C1

1


 ⇒  C = 

 3600

1

15.240

11

11


CZ

 (F) 

 Khi mạch có cộng hưởng 

  22

2 )120(

3600

1
.

4

1

11




 
LC

⇒  2 = 120 π 

Do mạch cộng hưởng nên:  ZC2 = ZL2 = 2 L = 30 () 

    I2 = 2
45

245


R

U
(A); uc chậm pha hơn i2 tức chậm pha hơn u góc π/2 

  Pha ban đầu của uC2 = 
326


  

UC2 = I2,ZC2 = 30 2   (V) 

 Vậy uC = 60cos(120πt –π/3)  (V). Chọn đáp án D 

 

Câu 4 .Cho một mạch điện gồm biến trở Rx mắc nối tiếp với tụ điện có 63,8C F và một cuộn 

dây có điện trở thuần r = 70, độ tự cảm 
1

L H


 . Đặt vào hai đầu một điện áp U=200V có tần 

số f = 50Hz.  Giá trị của Rx để công suất của mạch cực đại và giá trị cực đại đó lần lượt là 
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A. 0 ;378,4W  B. 20 ;378,4W   

C. 10 ;78,4W  D. 30 ;100W  

 

Giải:  

  P = I
2
R=

R

ZZ
R

U

ZZR

RU

CLCL

2

2

22

2

)()( 





    

 Với R = Rx + r = Rx + 70 ≥ 70   

 ZL = 2πfL = 100;  ZC = 
610.8,63.314

1

2

1

fC
50  

  P = Pmax khi mẫu số  y = R + 
R

3500
 có giá tri nhỏ nhất  với R ≥ 70   

  Xét sụ phụ thuộc của y vào R: 

  Lấy đạo hàm y’ theo R ta có y’ = 1 - 
2

3500

R
;  y’ = 0 ⇒  R = 50  

     Khi R < 50   thì nếu R tăng y giảm. ( vì y’ < 0) 

      Khi R > 50  thì nếu R tăng thì y tăng’ 

  Do đó khi R ≥ 70  thì mấu số y có giá trị nhỏ nhất khi R = 70.  

  Công suất của mạch có giá trị lớn nhất khi Rx = R – r = 0 

                      Pcđ = 4,378
)( 22

2


 CL ZZr

rU
W 

    

       Chọn đáp án A    Rx = 0, Pcđ = 378 W 

 

Câu 5. Cho mạch điện như hình vẽ 

 

 

 

 

Đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Độ lệch pha 

của uAN và uAB bằng độ lệch pha của uAM và dòng điện tức thời. Biết 

3 120 3( )AB AN MNU U U V   . Cường độ dòng điện trong mạch 2 2I A . Giá trị của ZL là 

 

            A. 30 3  B. 15 6                   C. 60             D. 30 2  

 

  Vẽ giản đồ véc tơ như hình vẽ: 

 

 

AB = UAB   UAB = 120 3   (V) 

 

AM = UAM  = Ur + UL  

N R 

A B 

M C L,r 

A 
Ur  E UR   F        

I 

UAN   

N 
UAM   

M 

UAB   B 
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AN = UAN    UAN = 120 3   (V) 

 

AE = Ur 

  

 EF = MN = UMN = UR    UMN = UR = 120 (V) 

 

AF = Ur + UR ;  EM = FN = UL ;   NB = UC     NAB = MAF  suy ra MAN = FAB 

  Từ UAB = UMN   suy ra  UL
2
 = (UL – UC)

2
      ⇒  UC = 2UL suy ra   NAF =  FAB    

Vì vậy MAN = ANM  ⇒   tam giác AMN cân    MN = AM  hay UAM = UR = 120(V) 

  Ur
2
 + UL

2
 = UAM

2
 = 120

2
  (1) 

  (Ur + UR)
2
 + (UL – UC)

2
 = UAB

2
   

   hay  (Ur + 120)
2
 + UL

2
 = 120

2
  (2) 

  Từ (1) và (2) ta có  Ur = 60 (V); UL = 60 3   (V) 

  Do đo ZL = 615
22

360


I

U L (),  Chọn đáp án B 

Câu 6. Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và BM mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm 

điện trở thuần R1 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 

mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos t (U0 và   

không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là 85 W. Khi đó 

LC

12   và độ lệch pha giữa uAM và uMB là 90
0
. Nếu đặt điện áp trên vào hai đầu đoạn mạch 

MB thì đoạn mạch này tiêu thụ công suất bằng: 

A. 85 W B. 135 W. C. 110 W.  D. 170 W. 

 

Giải: 

Khi  
LC

12   trong mạch có cộng hưởng  ZL  = ZC  

và công suất tiêu thụ của đoạn mạch được tính theo công thức 

          P =  
21

2

RR

U


   (1).   Ta có:        tan1 = 

1R

ZC
;   tan2 = 

1R

Z L  

Mặt khác:     2  - 1 = 90
0  

 ⇒  tan1. tan2  = -1 

  Do đó      
1R

ZC

1R

Z L   = -1  ⇒  ZL = ZC = 21RR   (2) 

 Khi đặt điện áp trên vào đoạn mạch MB thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch  

  P2 = I2
2
 R2 = 

22

2

2

2

LZR

RU


= 

 21

2

2

2

2

RRR

RU

21

2

RR

U


 = P = 85W.  Chọn đáp án A 

 

Câu 7: Cho mạch điện như hình vẽ. Đặt vào hai đầu đoạn  

mạch điện áp xoay chiều u=120 6 cos(100 t)(V) ổn định,  

thì điện áp hiệu dụng hai đầu MB bằng 120V, công suât  

L R1 
 C      M     R2 

             B A  

L,

r 
R 

A B 

C  N 

      

M 

    
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tiêu thụ toàn mạch bằng 360W;  độ lệch pha giữa uAN và uMB 

 là 90
0
, uAN và uAB là 60

0 
. Tìm R và r 

A. R=120 ; r=60                                B. R=60 ; r=30  ;  

C. R=60 ; r=120                                D. R=30 ; r=60  

 

Giải:  
  Vẽ giản đồ véc tơ như hình vẽ 

  

OO1 =  Ur 

 

UR =  OO2  =  O1O2  = EF 

 

UMB  =  OE    UMB = 120V  (1) 

 

UAN = OQ 

 

UAB = OF   UAB = 120 3  (V)  (2) 

 

  EOQ = 90
0
 

 FOQ = 60
0
 

Suy ra   = EOF = 90
0
 – 60

0
 = 30

0
. 

Xét tam giác OEF:   EF
2
 = OE

2
 + OF

2
 – 2.OE.OFcos30

0
    

Thay số ⇒ EF = OE = 120 (V)    Suy ra UR = 120(V)   (3) 

UAB
2
 = (UR + Ur)

2
 + (UL – UC)

2
    

   
 
 Với  (UL – UC)

2
  = UMB

2
 – Ur

2
     ( xét tam giác vuông OO1E) 

 UAB
2
 = UR

2
 +2UR.Ur + UMB

2
 . Từ (1); (2), (3)  ta được Ur = 60 (V)  (4) 

  Góc lệch pha giữa u và i trong mạch: 

  =  FOO3
 
 = 30

0
  ( vì theo trên tam giác OEF là tam giác cân có góc ở đáy bằng 30

0
) 

  Từ công thức   P = UIcos   

   ⇒  I = P / Ucos 360/(120 3 cos30
0
) = 2 (A):   I = 2A  (5)  

  Do đó R = UR/I = 60;   r = Ur /I = 30.  Chọn đáp án B 
 

 Câu 8. Đặt điện áp xoay chiều u = 100 2 cost (có  thay đổi được trên đoạn [100  200; ] ) 

vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Cho biết R = 300  , L = 


1
(H); C = 



410

 (F). 

Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu L có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất tương ứng là 

 A.100 V; 50V. B.50 2 V; 50V. C.50V; 
3

100
v. D. .

3

100
;

53

400
VV  

 

Giải:  

UAN Q 

O3 

UL 

UL + UC 

O 

 

UC 

Ur   O1 UR  

O2 

UAB  F UMB  E 

UR + Ur 
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Ta có UL = IZL; 

UL=

22

4

4

282

2

2

42

22 11
10.7

1
10

1
)2(

11
)

1
(





















U

L
C

L
R

C

UL

C
LR

LU
  

Xét biểu thức y = 
2

4228 1
10.710


  XX  

  Với X = 
2

1


 > 0. Lấy đạo hàm y’ theo X ta thấy y’ > 0: 

 giá trị của y tăng khi X tăng, tức là lhi 
2
  hay  giảm. Vậy khi  tăng thì UL tăng 

Trong khoảng   100π  ≤   ≤ 200π     UL = ULmax  khi   = 200π.  

ULmax = 




22

4

4

28 11
10.7

1
10






U

53

400

1
4

7

16

1

100

1

.4

1
10.7

10.16

1
10

22

4

48

28














U

 (V) 

UL = ULmin  khi   = 100π.  

⇒ ULmin = 


22

4

4

28 11
10.7

1
10






U

3

100

171

100

11
10.7

10

1
10

22

4

48

28













U

  

   Chọn đáp án D. 

 

Câu 9.. Cho mạch điện xoay chiều không phân nhành AD gồm hai đoạn AM và MD. Đoạn mạch 

MD gồm cuộn dây điện trở thuần R = 40 3  và độ tự cảm  L = 
5

2
 H. Đoạn MD là một tụ 

điện có điện dung thay đổi được, C có giá trị hữu hạn khác không. Đặt vào hai đầu mạch điện áp 

xoay chiều       uAD = 240cos100πt (V). Điều chỉnh C để tổng điện áp (UAM + UMD) đạt giá trị cực 

đại. Giá trị cực đại đó là: 

A. 240 (V).             B. 240 2  (V).               C. 120V.                D. 120 2   (V) 

 

Giải: 

  Ta có ZL = 100π .2/5π =  40 ⇒ ZAM = 8022  LZR  

  Đặt Y = (UAM + UMD)
2

. 

Tổng  (UAM + UMD) đạt giá trị cực đại khi Y đạt giá trị cực đại 

Y = (UAM + UMD)
2

  = I
2
( ZAM

2
 +ZC

2
 + 2ZAM.ZC) = 

22

222

)(

)2(

CL

CAMCAM

ZZR

ZZZZU




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Y = 
640080

)6400160(

)40(40.3

)16080(
2

22

22

222










CC

CC

C

CC

ZZ

ZZU

Z

ZZU
 

Y = Ymax khi biểu thức  X= 
640080

)6400160(
2

2





CC

CC

ZZ

ZZ
= 1+

640080

240
2  CC

C

ZZ

Z
 có giá trị cực đại 

⇒ X =  
640080

240
2  CC

C

ZZ

Z
 = 

80
6400

240


C

C
Z

Z

 có giá trị cực đại 

 X = Xmax khi mẫu số cực tiểu, ⇒  ZC
2
 = 6400 ⇒  ZC = 80 

 tổng điện áp (UAM + UMD) đạt giá trị cực đại khi ZC = 80 

(UAM + UMD)max = )( CAM ZZ
Z

U
 = 2240

80

160.2120

)8040(40.3

)8080(2120

22





  (V) 

Chọn đáp án B: (UAM + UMD)max = 240 2   (V) 

 

  Câu 10. Một cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện C  

trong mạch xoay chiều có điện áp u=U0cosωt(V) thì dòng  

điện trong mạch sớm pha hơn điện áp u là φ1 và  điện áp  

hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 30V. Nếu thay C1=3C thì  

dòng điện chậm pha hơn u góc φ2 = 90
0 

- φ1 và điện áp hiệu  

dụng hai đầu cuộn dây là 90V. Tìm U0. 

 

Giải: Các chỉ số 1 ứng với trường hợp tụ C; chỉ số 2 ứng với 

tụ 3C 

Vẽ giản đồ véc tơ như hình vẽ: 

  Ta có ZC2 = ZC1/3 = ZC/3 

Do Ud = IZd = I 22

LZR  : Ud1 = 30V; Ud2 = 90V 

  Ud2 = 3Ud1 ⇒  I2 = 3I1 

UC1 = I1ZC 

UC2 = I2ZC2 = 3I1ZC/3 = I1ZC = UC1 =UC 

Trên giản đồ là các đoạn OUC; Ud1U1; Ud2U2 biểu điễn UC 

 U1 = U2 =U điện áp hiệu dung đặt vào mạch. 

Theo bài ra φ2=90
0
-φ1 .  

Tam giác OU1U2 vuông cân tại O 

Theo hình vẽ ta có các điểm UC; U1 và U2 thẳng hàng.  

Đoạn thẳng UCU1 U2 song song và bằng đoạn OUd1Ud2 

 

 Suy ra U1U2 = Ud1Ud2 = 90 – 30 = 60V 

  Do đó OU1 = OU2 = U1U2/ 2  



2 
UR2       I 

  O   1      UR1 

UC 

U1 

U2 

Ud2 UL2 

Ud1 UL1 
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Suy ra   U = 60/ 2  = 30 2 ⇒ U0 = 60V 

 

Câu 11: Mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch là 

0u U cos t  . Chỉ có   thay đổi được. Điều chỉnh   thấy khi giá trị của nó là 1  hoặc 2  

( 2 < 1 ) thì dòng điện hiệu dụng đều nhỏ hơn cường độ hiệu dụng cực đại n lần (n > 1). Biểu 

thức tính R là?  

A. R = 1 2

2

( )

L n 1

 


 B. R = 1 2

2

L( )

n 1

 


 C. R = 1 2

2

L( )

n 1

 


        D. R = 1 2

2

L

n 1

 


 

 Giải:  I1 = I2 =Imax/n  ⇒  Z1 = Z2 ⇒ 1 L - 
C1

1


 = - 2 L + 

C2

1


  

⇒  2 L-=
C1

1


     mà  I1 = Imax/n 

⇒  

)
1

(
1

1

2

C
LR

U


 

 = 
R

U

n

1
  ⇒ n2

R
2
 = R

2
 +( 1 L - 

C1

1


 )

2
 = R

2
 + ( 1 L -2 L )

2
 

⇒ (n
2
 – 1)R

2
 = ( 1  -2 )

2
L

2
  ⇒  R = 1 2

2

L( )

n 1

 


. Chọn đáp án B 

 

Câu 12. Đặt một điện áp u = U0 cos t ( U0 không đổi,   thay đổi được) váo 2 đầu đoạn mạch 

gồm R, L, C mắc nối tiếp thỏa mãn điều kiện CR
2 
< 2L. Gọi V1,V2, V3 lần lượt là các vôn kế mắc 

vào 2 đầu R, L, C. Khi tăng dần tần số thì thấy trên mỗi vôn kế đều có 1 giá trị cực đại, thứ tự lần 

lượt các vôn kế chỉ giá trị cực đại khi tăng dần tần số là 

A. V1, V2, V3.             B. V3, V2, V1.                  C. V3, V1, V2. D. V1, V3,V2. 

 Giải:  

Ta gọi số chỉ của các vôn kế là U1,2,3 

  U1=IR =
22 )

1
(

C
LR

UR


 

 

U1 = U1max khi trong mạch có sự cộng hưởng điện:  ⇒ 1
2
 = 

LC

1
   (1) 

 

U2 = IZL =
2

2

2

22

22222 2
1

)
1

(
y

U

C

L

C
LR

UL

C
LR

LU

















 

 U2 = U2max khi y2 = 2

2

2

42

2
11

LC

L
R

C







có giá trị cực tiểu y2min 

   Đặt    x = 
2

1


, Lấy đạo hàm y2 theo x, cho y2’ = 0  ⇒ x = 

2

1


= )2(

2

2CR
C

LC
   
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)2(

2

22

2

2

R
C

L
C 

 =
)2(

2
2CRLC 

   (2) 

U3 = IZC =
2

3

22

222222 )2
1

()
1

(
y

U

C

L

C
LRC

U

C
LRC

U














 

U3 = U3max khi y3 = L
2


4
 +(R

2
 -2

C

L
 )

2
 + 

2

1

C
 có giá trị cực tiểu y3min 

Đặt y = 
2
 , Lấy đạo hàm của y3 theo y, cho y’3 = 0 

                y = 
2
 = 

2

2

2

2

2

1

2

2

L

R

LCL

R
C

L





 

                         3
2
 =

2

2

2

1

L

R

LC
    (3) 

 So sánh (1); (2), (3): 

         Từ (1) và (3)     3
2
 =

2

2

2

1

L

R

LC
   <  1

2
 = 

LC

1
    

  Xét hiệu   2
2
 - 1

2
 =  

)2(

2
2CRLC 

-
LC

1
=

)2()2(

)2(2
2

2

2

2

CRLLC

CR

CRLLC

CRLL







>0  

(Vì  CR
2 

< 2L nên   2L – CR
2
 > 0 ) 

Do đó    2
2
 = 

)2(

2
2CRLC 

 > 1
2
 = 

LC

1
    

Tóm lai ta có 3
2
 =

2

2

2

1

L

R

LC
   <  1

2
 = 

LC

1
  <  2

2
 = 

)2(

2
2CRLC 

 

Theo thứ tự V3, V1 , V2 chỉ giá trị cực đại Chọn đáp án C 

 

Câu 13 .  Đoạn mạch AB gồm đoạn AM nối tiếp với MB. Đoạn AM goomg điện trở R nối tiếp 

với cuonj dây  thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Đoạn MB chỉ có tụ điện C. Điện áp đặt 

vào hai đầu mạch uAB = 100 2 cos100πt (V). Điều chỉnh L = L1 thì cường độ dòng điện qua 

mạch I1 = 0,5A, UMB = 100(V), dòng điện i trễ pha so với uAB một góc 60
0
. Điều chỉnh L = L2 để 

điện áp hiệu dụng UAM đạt cực đại. Tính độ tự cảm L2: 

  A. 


21
(H).            B. 



31
(H).              C. 



32 
(H).          D. 



5,2
(H). 

 

Giải:  

 Ta có ZC =100/0,5 = 200,  360tantan 0 



R

ZZ CL ⇒ (ZL – ZC) = R 3  

  Z = U/I = 100/0,5 = 200 

  Z = RZZR CL 2)( 22   ⇒ R = 100 
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  UAM = I.ZAM = 

2212

22222

22

100

)100(400
1

2)(

L

L

L

CLCLCL

L

Z

Z

U

ZR

ZZZZR

U

ZZR

ZRU
















 

UAM =UAMmin khi  y = 
22100

100

L

L

Z

Z




 = ymax có giá trị cực đại 

   y = ymax khi đạo hàm y’ = 0 ⇒  ZL
2
 – 200ZL -100 = 0   

  ⇒  ZL = 100(1 + 2 )  

  ⇒  L = 


21
(H)  Chọn đáp án A. 

Câu 14. Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp theo thứ tự R, L, C trong đó cuộn dây thuần cảm có 

độ tự cảm L thay đổi được, điện trở thuần R=100Ω . Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế 

xoay chiều có tần số f=50Hz. Thay đổi L người ta thấy khi 1L=L và khi 1
2

L
L=L =

2
thì công suất 

tiêu thụ trên đoạn mạch như nhau nhưng cường độ dòng điện tức thời vuông pha nhau. Giá trị 

L1 và điện dung C lần lượt là: 

A. 
-4

1

4 3.10
L = (H);C= (F)

π 2π
  B. 

-4

1

4 10
L = (H);C= (F)

π 3π
 

C. 
-4

1

2 10
L = (H);C= (F)

π 3π
  D. 

-4

1

1 3.10
L = (H);C= (F)

4π π
 

 

Giải:  Do công suát P1 = P2  ⇒ I1 = I2 ⇒  Z1 = Z2  

   Do đó  (ZL1 – ZC)
2
 = (ZL2 – ZC)

2
. Do ZL1  ZL2 nên  ZL1 – ZC = ZC – ZL2 = ZC - 

2

1LZ
 

⇒  1,5ZL1 = 2ZC  (1) 

  tan1 = 
R

ZZ CL 1 = 
R

Z L

4

1   và  tan2 = 
R

Z
Z

R

ZZ C
L

CL




 2

1

2 = 
R

Z L

4

1
 

  1 + 2 = 
2


  ⇒   tan1. tan1 = -1 ⇒  ZL1

2
 = 16R

2
 ⇒ ZL1 = 4R = 400 

⇒ L1 = 


41 LZ
 (H) 

   ZC  = 0,75ZL1 = 300  ⇒  C = 
 3

10

.

1 4


CZ

(F) 

   Chọn đáp án B 

 

Câu 15: Cho 3 linh kiện gồm điện trở thuần R=60Ω, cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Lần lượt đặt 

điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp RL hoặc RC thì biểu 

thức cường độ dòng điện trong mạch lần lượt là i1= 2 cos 100
12

t



 

 
 

 (A) và i2=  
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7
2 cos 100

12
t




 
 

 
(A). nếu đặt điện áp trên vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp thì dòng điện 

trong mạch có biểu thức 

A. 2 2 cos(100πt+
π

3
 )(A) .                      B. 2 cos(100πt+

π

3
 )(A).     

C. 2 2 cos(100πt+
π

4
 )(A) .                        D. 2cos(100πt+

π

4
 )(A). 

Giải: Ta thấy cường độ hiệu dụng trong đoạn mạch RL và RC bằng nhau suy ra ZL = ZC độ lệch 

pha φ1 giữa u và i1 và φ2 giữa u và i2 đối nhau.  tanφ1= - tanφ2 

 Giả sử điện áp đặt vào các đoạn mạch có dạng: u = U 2 cos(100πt + φ) (V).  

Khi đó  φ1 = φ –(- π/12) =  φ + π/12        φ2 = φ – 7π/12  

   tanφ1 = tan(φ + π/12) = - tanφ2 = - tan( φ – 7π/12) 

   tan(φ + π/12) + tan( φ – 7π/12) = 0  ⇒  sin(φ + π/12 +φ – 7π/12) = 0 

   Suy ra φ = π/4 - tanφ1 = tan(φ + π/12) = tan(π/4 + π/12) = tan π/3  = ZL/R   

         ⇒  ZL = R 3  

  U = I1 
2 2

12 120LR Z RI   (V) 

   Mạch RLC có ZL = ZC  trong mạch có sự cộng hưởng I = U/R = 120/60 = 2 (A) và i cùng pha 

với u = U 2 cos(100πt + π/4) . 

 Vậy  i = 2 2 cos(100πt + π/4) (A).     Chọn đáp án C       

Câu 16. Cho mạch RLC nối tiếp. Khi đặt điện áp xoay chiều có tần số góc ω ( mạch đang có tính 

cảm kháng). Cho ω thay đổi ta chọn được ω0 làm cho cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị lớn 

nhất là Imax và 2 trị số ω1 , ω2 với ω1 – ω2 = 200π  thì cường độ dòng điện hiệu dụng lúc này 

là ax

2

mI
I   .Cho 

3

4
L


  (H). Điện trở có trị số nào: 

      A.150Ω.                               B.200Ω.                          C.100Ω.                                   D.125Ω. 

Giải: 

  I1 = I2 ⇒ Z1 = Z2 ⇒  (ZL1 – ZC1)
2
 = (ZL2 – ZC2)

2
  ⇒  ZL1 + ZL2 = ZC1 + ZC2 

     L(1 + 2) = 
21

21

21

)
11

(
1





 CC


   ⇒  LC = 

21

1


  ⇒   ZC1 = ZL2 

  Imax =   
R

U 2
;     I1 = 

Z

U
 = 

2

11

2 )( CL ZZR

U


 = 

R

U

2

2
 

⇒  4R
2
 = 2R

2
 + 2(ZL1 – ZC1)

2
   

  R
2
 = (ZL1 – ZL2)

2
 = L

2
 (1 - 2)

2
   ⇒  R = L (1 - 2) = 


200

4

3
 = 150(). Chọn đáp án A 

Câu 17: Một mạch điện xoay chiều gồm các linh kiện lí tưởng mắc nối tiếp theo thứ tự R, C và 

L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt – π/6). Biết U0, C, ω là các 

hằng số. Ban đầu điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R là  UR = 220V và uL = U0Lcos(ωt + π/3), 

sau đó tăng R và L lên gấp đôi, khi đó  URC bằng 

A. 220V. B. 220 2 V. C. 110V. D. 110 2  . 
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Giải: Hiệu pha ban đầu của uL và i:   UL - i = 
2


 ⇒  i = 

3


-

2


= -

6


 

 Do đó ta có u, i cùng pha, MẠCH CÓ CỘNG HƯỞNG: nên:   ZL = ZC  và U = UR = 220 (V) 

Khi tăng R và L lên gấp đôi thì R’ = 2R, Z’L = 2ZL 

URC = 
22

22

)'('

'

CL

C

ZZR

ZRU




=

22

22

)2('

'

CC

C

ZZR

ZRU




 = U = 220V. Chọn đáp án A 

 

Câu 18: Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt+ φ) vào hai đầu một đoạn mạch gồm R, L, 

C mắc nối tiếp (L là cuộn cảm thuần). Biết 
410

C F





; R không thay đổi, L thay đổi được. Khi 

2
L H


thì biểu thức của dòng điện trong mạch là 1 2 os(100 t /12)i I c A   . Khi 

4
L H


thì 

biểu thức của dòng điện trong mạch là 2 2 os(100 t / 4)i I c A   . Điện trở R có giá trị là 

A. 100 3 Ω. B. 100Ω. C. 200Ω. D. 100 2 Ω. 

 

Giải:  

Ta có ZC = 100;    ZL1 = 200;  ZL2 = 400 

 tan1 = 
R

ZZ CL 1  = 
R

100
 ⇒  1 =  +

12


 

 tan2 = 
R

ZZ CL 2  =
R

300
 = 3tan1   ⇒  2 =  +

4


 

⇒   2 - 1  = 
4


 - 

12


 = 

6


 

 tan(2 - 1) = tan
6


 = 

3

1
 

 tan(2 - 1) =  
3

1

tan31

tan2

tantan1

tantan

1

2

1

12

12 














  ⇒   tan1 = 

3

1
 

⇒   
R

100
=

3

1
  ⇒  R = 100 3  () Chọn đáp án A 

 

 

Câu 19. Trong giờ thực hành một học sinh mắc nối tiếp một quạt điện xoay chiều với điện trở R, 

rồi mắc vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 380V. Biết quạt có các giá trị 

định mức 220V – 88W. Khi hoạt động đúng công suất định mức thì độ lệch pha giữa điện áp hai 

đầu quạt và dòng điện qua nó là , với cos = 0,8. Để quạt hoạt động đúng công suất thì R =? 

 Giải: 

Gọi r là điện trở của quạt:  P = UqIcos = I
2
r. 

Thay số vào ta được:  I = 
cosqU

P
 = 

8,0.220

88
= 0,5 (A);   r = 

2I

P
= 352 
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Zquạt = 
I

U q
= 22

LZr  = 440 

Khi mác vào U = 380V:  I = 
Z

U
=

22)( LZrR

U


 = 

222 2 LZrRrR

U


 

  R
2
 + 2Rr + 2

quatZ  = 2)(
I

U
 ⇒  R2

 + 704R +440
2
 = 760

2 

⇒  R2
 + 704R – 384000 = 0  ⇒  R = 360,7 

 

Câu 20. Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm R 

nối tiếp với L thuần. Bỏ qua điện trở cuộn dây của máy phát. Khi rô to quay đều với tốc độ n 

vòng/phút thì cường độ hiệu dụng là 1A. Khi rô to quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thì cường 

độ hiệu dụng là 3 A..Khi rô to quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì cảm kháng của đoạn mạch 

AB tính theo R là? 

 

Giải:  I = 
Z

U
=

Z

E
   

Với E là suất điện động hiệu dụng giữa hai cực máy phát: E = 2 N0 = 2 2fN0 = U  ( do 

r = 0) 

  Với    f = np   n tốc độ quay của roto, p số cặp cực từ 

  Z = 222 LR    

  Khi n1 = n thì  1 = ; ZL1 = ZZ  

  Khi n3 = 3n thì  3 = 3; ZL3 = 3ZZ ---->  

3

1

I

I
=

3

1

E

E

1

3

Z

Z
=

3

1





1

3

Z

Z
  ⇒   

3

1

22

22 9

L

L

ZR

ZR




=

3

1

I

I
=

3

1
  ⇒  R2

 + 9 2

LZ  = 3R
2
 +3 2

LZ  

  6 2

LZ  = 2R
2
 ⇒  2

LZ  = R
2
/3  ⇒   ZL = 

3

R
 

 - Khi n2 = 2n thì  2 = 2;  ZL2 =  2ZZ  = 
3

2R
 

Câu 21: Một cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện C trong mạch điện xoay chiều có 

điện áp 0. osu U c t (V) thì dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp là 1 , điện áp hiệu dụng 

hai đầu cuộn dây là 30V. Biết rằng nếu thay tụ C bằng tụ 'C 3C  thì dòng điện trong mạch chậm 

pha hơn điện áp là 2 1
2


    và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 90V. Biên độ 0 ?U   

A. 60V .          B. 30 2V               C. 60 2V .   D.  30V  

 

Giải: 

 Ud1  = 30 (V) 

 Ud2  = 90 (V) ⇒  
1

2

d

d

U

U
= 3  ⇒ I2 = 3I1  ⇒ Z1 = 3Z2 ⇒ .Z1

2
 = 9Z2

2 
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⇒  R
2
 + (ZL – ZC1)

2
 = 9R

2
 + 9(ZL - 

3

1CZ
)
2
  ⇒ 2(R

2
 +ZL

2
 ) = ZLZC1   

⇒ ZC1 = 
L

L

Z

ZR )(2 22 
 

1

1

d

d

Z

U
= 

1Z

U
⇒ U = Ud1 

1

1

dZ

Z
= Ud1

22

2

1

2 )(

L

cL

ZR

ZZR




= Ud1 22

1

2

1

22 2

L

CLCL

ZR

ZZZZR




= 

Ud1 22

22

2

222
22 )(2

2
)(4

L

L

L
L

L

L
L

ZR

Z

ZR
Z

Z

ZR
ZR









 = Ud1 3
)(4

2

22




L

L

Z

ZR
  = Ud1 1

4
2

2


LZ

R
 

 tan1 = 
R

ZZ CL 1
 ;    tan1 = 

R

ZZ CL 2
= 

R

Z
Z C

L
3

1

 

2 1
2


     ⇒  1 + 2 = 

2


 ⇒  tan1 tan2 = -1  ( vì 1 < 0) 

R

ZZ CL 1

R

Z
Z C

L
3

1

 = -1  ⇒   (ZL – ZC1)(ZL - 
3

1CZ
) = - R

2
   

⇒ R2
 + ZL

2
 – 4ZL

3

1CZ
+ 

3

2

1CZ
= 0 ⇒  (R2

 + ZL
2
 ) – 4ZL

L

L

Z

ZR

3

)(2 22 
+ 

2

222

3

)(4

L

L

Z

ZR 
= 0  

⇒  (R
2
 + ZL

2
 )[1-

3

8
+

2

22

3

)(4

L

L

Z

ZR 
] = 0 ⇒  

2

22

3

)(4

L

L

Z

ZR 
 - 

3

5
 = 0 ⇒ 

2

2

3

4

LZ

R
 = 

3

1
 

⇒ 
2

24

LZ

R
 = 1 ⇒ U = Ud1 1

4
2

2


LZ

R
  = Ud1 2  

 Do đó  U0 = U 2   = 2Ud1 = 60V.  Chọn đáp bán A 

Câu 22  Nối hai cực máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu mạch ngoài RLC, bỏ qua 

điện trở dây nối, coi từ thông cực đại gửi qua cuộn dây là không đổi  Khi rôto quay với tốc độ n0 

vòng/phút thì công suất mạch ngoài cực đại.Khi rôto quay với tốc độ n1 vòng/phút và n2 

vòng/phút thì công suất mạch ngoài có cùng giá trị  Mối liên hệ giữa n1, n2 và n0 là 

A. 2

0 1 2.n n n    B. 2 2 2

0 1 2n n n     C. 
2

2

2

1

2

2

2

12

0
nn

nn
n


    D. 

2

2

2

1

2

2

2

12

0

2

nn

nn
n


  

Giải: Suất điện động của nguồn điện: E = 2 N0 = 2 2fN0 = U  ( do r = 0) 

  Với    f = np   n tốc độ quay của roto, p số cặp cực từ 

 Do P1 = P2 ⇒ I1
2
 = I2

2
 ta có: 

2

1

1

2

2

1

)
1

(
C

LR








=
2

2

2

2

2

2

)
1

(
C

LR








⇒ ])
1

([ 2

2

2

22

1
C

LR


  = ])
1

([ 2

1

1

22

2
C

LR


   
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⇒ 
C

L

C
LR 2

122

2

2

122

2

2

1

22

1 2



   = 

C

L

C
LR 2

222

1

2

222

2

2

1

22

2 2



   

⇒  )2)(( 22

2

2

1
C

L
R   = )(

1
2

2

2

1

2

1

2

2

2 








C
 = 

2

2

2

1

2

1

2

2

2

1

2

2

2

))((1



 

C
 

⇒  (2
C

L
- R

2
 )C

2
  = 

2

2

2

1

11


   (*) 

Dòng điện hiệu dụng qua mạch 

   I = 
Z

E

Z

U
  

  P = Pmac  khi E
2
 /Z

2
 có giá trị lớn nhất hay khi y =  

22

2

)
1

(
C

LR








 có giá trị lớn nhất 

y = 

2

22

222 2
1

1






C

L

C
LR 

=

2

2

2

42

2
11

1

LC

L
R

C







 

Để y = ymax thì mẫu số bé nhất 

  Đặt x = 
2

1


 ⇒   y = 22

2

2

)2( Lx
C

L
R

C

x
  

 Lấy đạo hàm mẫu số, cho bằng 0 ta được kết quả   x0 = 
2

0

1


= 

2

1
C

2
(2 )2R

C

L
   (**) 

Từ (*) và (**) ta suy ra   
2

2

2

1

11


 =

2

0

2


 

 

           
2

0

2

2

2

1

211

fff
    hay 

2

0

2

2

2

1

211

nnn
   ⇒  

2

2

2

1

2

2

2

12

0

2

nn

nn
n


   Chọn đáp án D 

 

 

Câu 23 : Đặt điện áp xoay chiều vào mạch RLC nối tiếp có C thay đổi được. Khi C= C1 = 
410





F 

và C= C2 = 
410

2



F thì UC có cùng giá trị. Để UC có giá trị cực đại thì C có giá trị:  

     A. C =  
43.10

4



F .        B. C =  
410

3



F           C. C =  
43.10

2



F.            D. C =  
42.10

3



F  

 

Giải: 

UC1 = UC2 ⇒ 
2

1

2

1

)( CL

C

ZZR

UZ


=

2

2

2

2

)( CL

C

ZZR

UZ


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⇒ 
2

1

22

C

L

Z

ZR 
- 2

1C

L

Z

Z
 +1 =

2

2

22

C

L

Z

ZR 
- 2

2C

L

Z

Z
 +1 ⇒  (R

2
 + 2

LZ )(
2

1

1

CZ
- 

2

2

1

CZ
) = 2ZL(

1

1

CZ
 - 

1

1

CZ
)  

⇒ 
1

1

CZ
 +

1

1

CZ
  = 

22

2

L

L

ZR

Z


   (1) 

UC = 
22 )( CL

C

ZZR

UZ


= UCmax khi y = 

2

22

C

L

Z

ZR 
- 2

C

L

Z

Z
 +1 = ymin    

⇒  y = ymin  khi ZC = 
L

L

Z

ZR 22 
 ⇒     

CZ

1
= 

22

L

L

ZR

Z


  (2) 

Từ (1) và (2)  ⇒   
1

1

CZ
 +

1

1

CZ
 = 

CZ

2
 ⇒  C = 

2

21 CC 
= 

43.10

4



  (F). Chọn đáp án A 

 

 

Câu 24: Một đoạn mạch gồm cuộn cảm có độ tự cảm L và điện trở thuần r mắc nối tiếp với tụ 

điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị 

hiệu dụng U và tần số f không đổi. Khi điều chỉnh để điện dung của tụ điện có giá trị C = C1 thì 

điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện và hai đầu cuộn cảm có cùng giá trị và bằng U, cường độ 

dòng điện trong mạch khi đó có biểu thức 1 2 6 os 100 ( )
4

i c t A



 

  
 

. Khi điều chỉnh để điện 

dung của tụ điện có giá trị C = C2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt giá trị cực đại. 

Cường độ dòng điện tức thời trong mạch khi đó có biểu thức là 

A. 2

5
2 3 os 100 ( )

12
i c t A




 
  

 
           B. 2

5
2 2 os 100 ( )

12
i c t A




 
  

 
 

C. 2 2 2 os 100 ( )
3

i c t A



 

  
 

              D. 2 2 3 os 100 ( )
3

i c t A



 

  
 

 

 

Giải: Khi C = C1   UD = UC = U  ⇒  Zd = ZC1 = Z1 

Zd = Z1 ⇒  2

1

2 )( CL ZZr  = 22

LZr  ⇒  ZL – ZC1 =  ZL 

⇒ZL = 
2

1CZ
  (1) 

Zd = ZC1 ⇒  r2
 +ZL

2
 = ZC!

2
 ⇒ r2

 = 
4

3 2

1CZ
⇒  r = 

2

3 2

1CZ
  (2) 

  tan1 = 
3

1

2

3

2

1

1

1

1 






C

C

C

CL

Z

Z
Z

r

ZZ
⇒  1 = - 

6


 

 

Khi C = C2  UC = UCmax khi ZC2 = 1

1

2

1

22

2

2

C

C

C

L

L Z
Z

Z

Z

Zr



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  Khi đó Z2 = 1

2

1

2

1
12

1

2

2

2 33)2
2

(
4

3
)( CCCCCL ZZZ

Zc
ZZZr   

 tan2 = 3

2

3

2
2

1

1

1

2 






C

C

C

CL

Z

Z
Z

r

ZZ
⇒  2 = - 

3


 

 U = I1Z1 = I2Z2  ⇒ I2 = I1 2
3

32

3

1

2

1 
I

Z

Z
(A) 

Cường độ dòng điện qua mạch 

  i2 = I2 )
364

100cos(2


 t    = 2 )
12

5
100cos(2


 t  (A). Chọn đáp án B 

Câu 25. Đặt vào hai đầu mạch điện gồm hai phần tử R và C với R = 100 một nguồn điện tổng 

hợp có biểu thức u = 100 + 100cos(100t + /4) (V). Công suất tỏa nhiệt trên điện trở R có thể 

là:                         A. 50W.                   B. 200W.              C. 25W,          D, 150W 

 

Giải: Nguồn điên tổng hợp gồm nguồn điện một chiều có U1chieu = 100V và nguồn điện xoay 

chiều có điện áp hiệu dụng U = 50 2  (V). Do đoạn mạch chưa tụ C nên dòng điện 1 chiều 

không qua R. Do đó công suất tỏa nhiệt trên R < Pmax (do Z > R) 

  P = I
2
R < 

R

U 2

 = 
100

)250( 2

 = 50W.   Chọn đáp án C: P = 25W. 

Câu 26: Một mạch tiêu thụ điện là cuộn dây có điện trở thuần  r = 8 ,tiêu thụ công suất P=32W 

với hệ số công suất cos = 0,8 .Điện năng được đưa từ máy phát điện xoay chiều 1 pha nhờ dây 

dẫn có điện trở R= 4.Điện áp hiệu dụng 2 đầu đường dây nơi máy phát là  

A.10 5  V             B.28V                C.12 5 V                          D.24V  

Giải: Dòng điện qua cuộn dây  I = 
r

P
 = 2A;  

Ud  = 
cosI

P
 = 20V  ,   I = 

d

d

Z

U
= 

dZ

20
⇒ Zd = 

2

20
 = 10 

Zd = 22

LZr  ⇒ ZL = 22 rZ L  = 6 

I = 
Z

U
⇒ U = IZ = I 22)( LZRr   = 2 22 612   = 12 5  (V). Chọn đáp án C 

Câu 27  Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp.Đặt vào 2 đầu mạch 1 điện áp xoay chiều 

có tần số thay đổi được.Khi tần số của điện áp 2 đầu mạch là f0 =60Hz thì điện áp hiệu dụng 2 

đầu cuộn cảm thuần đạt cực đại .Khi tần số của điện áp 2 đầu mạch là f = 50Hz thì điện áp 2 đầu 

cuộn cảm là  uL=UL 2 cos(100t + 1 )  .Khi f = f’ thì điện áp 2 đầu cuộn cảm là  uL =U0L 

cos(t+2 ) .Biết UL=U0L / 2 .Giá trị của ’ bằng: 

A.160(rad/s)            B.130(rad/s)                C.144(rad/s)               D.20 30  (rad/s) 
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Giải: UL = IZL = 
22 )

1
(

C
LR

LU








 

UL =ULmax khi   y = 
2

22 )
1

(






C
LR 

= ymin   

⇒ 
2

0

1


 = 

2

2C
(2

C

L
-R

2
)  (1)  Với 0 = 120 rad/s 

Khi f = f và f = f’  ta đều có U0L = UL 2    Suy  ra   UL = U’L  

            ⇒   
22 )

1
(

C
LR








 =    
22 )

'

1
'(

'

C
LR








    

⇒   
2
 [ 22 )

'

1
'(

C
LR


  ] =  ’

2
 [ 22 )

1
(

C
LR


  ]       

( 
2
 -’

2
 )( 2

C

L
-R

2
) =  

2

1

C
( 

2

2

'


 -  

2

2'




) =

2

1

C
( 

2
 -’

2
 )(

2'

1


 + 

2

1


) 

⇒ C
2
 ( 2

C

L
-R

2
) = 

2'

1


 + 

2

1


    (2)        Với   = 100 rad/s 

Từ (1) và (2) ta có 
2

0

2


= 

2'

1


 + 

2

1


⇒ ’

2
 = 

2

0

2

2

0

2

2 




 

’ = 
2

0

2

0

2 




⇒ ’ = 

2222 120100.2

120.100






= 160,36 rad/s. Chọn đáp án A 

 

 

Câu 28. Đặt điện áp xoay chiều u = 100 6 cos(100t) (V); vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp 

gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. 

Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ đạt giá trị cực đại thì thấy giá trị cực đại đó bằng 

200 V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm là bao nhiêu vôn? 

 

Giải: 

UC = UCmax = 200 (V) khi  ZC = 
L

L

Z

ZR 22 
  

⇒  ULUC = UR
2
 + UL

2
 ⇒  UR

2
 + UL

2
 =200UL 

  U
2
 = UR

2
 +(UL – UC)

2
 ⇒ (100 3 )

2
 = UR

2
 + UL

2
 +200

2
 – 400UL 

⇒ 30000 = 200UL + 40000 – 400UL ⇒  UL = 50 (V) 

Câu 29. Một cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện C trong mạch điện xoay chiều có 

điện áp 0. osu U c t (V) thì dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp là 1 , điện áp hiệu dụng 
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hai đầu cuộn dây là 30V. Biết rằng nếu thay tụ C bằng tụ 'C 3C  thì dòng điện trong mạch chậm 

pha hơn điện áp là 
2 1

2


    và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 90V. Biên độ 0 ?U   

 

Giải: 

 Ud1  = 30 (V) 

 Ud2  = 90 (V) ⇒
1

2

d

d

U

U
= 3  ⇒ I2 = 3I1  ⇒ Z1 = 3Z2 ⇒ Z1

2
 = 9Z2

2
 

  R
2
 + (ZL – ZC1)

2
 = 9R

2
 + 9(ZL - 

3

1CZ
)
2
  ⇒2(R

2
 +ZL

2
 ) = ZLZC1 ⇒ R2 + ZL

2
 =   

2

1CL ZZ  

1

1

d

d

Z

U
= 

1Z

U
⇒ U = Ud1 

1

1

dZ

Z
= Ud1 22

1

2

1

22 2

L

CLCL

ZR

ZZZZR




 = Ud1 3

2

?

1 
Z

ZC
  (*) 

 tan1 = 
R

ZZ CL 1
 ;    tan1 = 

R

ZZ CL 2
= 

R

Z
Z C

L
3

1

 

2 1
2


     ⇒ 1 + 2 = 

2


 ⇒ tan1 tan2 = -1  ( vì 1 < 0) 

R

ZZ CL 1

R

Z
Z C

L
3

1

 = -1⇒(ZL – ZC1)(ZL - 
3

1CZ
) = - R

2
   

⇒ R2
 + ZL

2
 – 4ZL

3

1CZ
+ 

3

2

1CZ
= 0 ⇒ 

2

1CL ZZ
– 4ZL

3

1CZ
+ 

3

2

1CZ
= 0 ⇒ 

3

2

1CZ
- 

6

5 1CL ZZ
 = 0 

⇒
3

1CZ
- 

6

5 LZ
 = 0 ⇒  ZC1 = 2,5ZL   (**) ⇒  U = Ud1 3

2

?

1 
Z

ZC
  = Ud1 2  

 Do đó  U0 = U 2   = 2Ud1 = 60V.  

 

Câu 30.  Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB 

gồm điện trở thuần R = 30 , mắc nối tiếp với tụ điện C. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy 

phát. Khi rô to quay với tốc độ n vòng /phút thì cường độ hiệu dụng trong đoạn mạch là 1A. . 

Khi rô to quay với tốc độ 2n vòng /phút thì cường độ hiệu dụng trong đoạn mạch là 6 A.  Nếu 

rô to quay với tốc độ 3n vòng /phút thì dung kháng của tụ điện là: 

A.  4 5  ()           B. 2 5  ()                      C. 16 5  ()                   D. 6 5  () 

 

Giải:  I = 
Z

U
=

Z

E
   

Với E là suất điện động hiệu dụng giữa hai cực máy phát: E = 2 N0 = 2 2fN0 = U  ( do 

r = 0) 

  Với    f = np   n tốc độ quay của roto, p số cặp cực từ 

  Z = 
22

2 1

C
R


   
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  Khi n1 = n thì  1 = ;   I1 = 
1Z

E
; ZC1 = ZC = 

C

1
 

 Khi n2 = 2n thì  2 = 2; ZC2 = ZC1 /2  = ZC /2  ⇒   I2 = 
2Z

E
 

2

1

I

I
=

3

1

E

E

1

2

Z

Z
=

2

1





1

2

Z

Z
 ⇒  

2

1

22

2
2

4

C

C

ZR

Z
R





=
2

1

I

I
=

6

1
⇒ 6R

2
 + 1,5 2

CZ  = 4R
2
 +4 2

CZ  

  2,5 2

CZ  = 2R
2
 ⇒ 2

CZ  = 2R
2
/2,5 = ⇒  ZC = 

5

2R
 = 12 5  () 

- Khi n3 = 3n thì  3 = 3;  ZC3 =  ZC /3 = 4 5  (). Chọn đáp án A 

 

Câu 31: Mạch điện xoay chiều, gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ 

điện có điện dung C mắc nối tiếp. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u tần số 

1000Hz. Khi mắc 1 ampe kế A có điện trở không đáng kể song song với tụ C thì nó chỉ 0,1A. 

Dòng điện qua nó lệch pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch góc /6 rad. Thay ampe kế A bằng 

vôn kế V có điện trở rất lớn thì vôn kế chỉ 20 V, điện áp hai đầu vôn kế chậm pha hơn điện áp 

hai đầu đoạn mạch /6 rad. Độ tự cảm L và điện trở thuần R có giá trị: 

A. 3 /(40)(H) và 150                         B. 3 /(2)và 150 

C. 3 /(40) (H) và 90                                 D. 3 /(2)và 90   

Giải: 

Khi mắc ampe kế mạch RL: I1 = 
22

LZR

U


 = 0,1 (A). Lúc này u sớm pha hơn i;  

 tan1 = 
R

Z L = tan
6


 = 

3

1
⇒ ZL = 

3

R
  (1)  và  U = I1 

22

LZR   = 
3

2,0 R
  (V)  (2) 

Khi mắc vôn kế mạch RLC: UC = UV = 20V 

  2 = -
2


 - (-

6


) = - 

3


    tan2 = 

R

ZZ CL  = - tan
3


 = - 3 ⇒ ZC – ZL = R 3   

⇒ ZC = R 3  + 
3

R
 = 

3

4R
;   Z2 =

22 )( CL ZZR  = 2R 

  UC = 
2Z

UZC  =  
3

2U
⇒  

3

2U
  = 20 ⇒  U = 

3

2,0 R
= 10 3 ⇒R = 150 ()   

ZL = 
3

R
  = 50 3  ⇒ 2fL = 50 3 ⇒ L = 

1000.2

350


 = 

.40

3


 (H) 

Chọn đáp án A:    L =
.40

3


 (H) ;   R = 150 ()   

Câu 32. Cho mạch điện như hình vẽ: uAB = Uocost; điện áp hiệu dụng UDH = 100V; hiệu điện thế 

tức thời uAD sớm pha 150
o
 so với hiệu điện thế uDH, sớm pha 105

o
 so với hiệu điện thế uDB và sớm 

pha 90
o
 so với hiệu điện thế uAB. Tính Uo? 
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A. Uo = 136,6V. B. Uo = 139,3V. C. oU 100 2V . D. Uo = 193,2V. 

 

 

Giải:  

 

 Vẽ giãn đồ như hình vê. Đặt liên tiếp các vectơ 

 

UAD ; UDH ; UHB  

 

 UAB = UAD + UDH + UHB  

Tam giác DHB vuông cân. 

UHB = UDH = 100V 

UDB = 100 2  (V) 

Tam giác ADB vuông tại A 

có góc D = 75
0
   

⇒ UAB = UDB sin75
0

   = 100 2  sin75
0
 

U0 = UAB 2 = 200sin75
0
 = 193,18V 

Hay U0 = 193,2 V 

Chọn đáp án D 

 

Câu 33: Dòng điện i = 24cos t  (A) có giá trị hiệu dụng là bao nhiêu? 

Giải: Ta có i = 24cos t  = 2cos2t + 2   (A) 

  Dòng điện qua mạch gồm hai thành phần 

- Thành phần xoay chiều i1 = 2cos2t, có giá trị hiệu dụng I1 = 2  (A) 

- Thành phần dòng điện không đổi I2 = 2 (A) 

Có hai khả năng : 

a. Nếu trong đoạn mạch có tụ điện thì thành phần I2 không qua mạch. Khi đó giá trị hiệu dụng 

của dòng điện qua mạch   I = I1 = 2  (A) 

b. Nểu trong mạch không có tụ thì công suấ tỏa nhiệt trong mạch  

     P = P1 + P2 = I1
2
R + I2

2
 R = I

2
R ⇒ I = 62

2

2

1  II   (A) 

 

Câu 34. 

Đoạn mạch AB gồm một động cơ điện mắc nối tiếp với một cuộn dây. Khi đặt vào hai đầu AB 

một điện áp xoay chiều thì điện áp hai đầu động cơ có giá trị hiệu dụng bằng U và sớm pha so 

với dòng điện là 
12


. Điện áp hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng bằng 2U và sớm pha so với 

dòng điện là 
12

5
. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AB của mạng điện là :  

A. U 5 .       B. U 7 .           C. U 2 .             D. U 3 . 

Giải: Gọi u1,u2  là điện áp giữa hai đầu động cơ và cuộn dây 

  u1 = U 2 cos(t + 
12


). ;   u2 = 2U 2 cos(t + 

12

5
).  

A D H B 

30
0
   45

0 

H 
B 

D 

A 
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Từ giãn đồ ta tính được 
2

ABU  = U
2 

 + 4U
2
 - 2.2U

2
 cos 120

0
 = 7U

2 

UAB = U 7 . Chọn đáp án B 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 35: Cho mạch xoay chiểu R,L,C, có cuộn cảm thuần, L thay đổi đc.Điều chỉnh L thấy 

ULmax= 2URmax. Hỏi ULmax gấp bao nhiêu lần UCmax? 

A   2/ 3 .    B. 3 /2.     C. 1/ 3 .    D. 1/2  

Giải: 

Ta có   UR = URmax = U và UC = UCmax = 
R

UZC  khi trong mạch có cộng hưởng ZL = ZC 

UL = ULmax khi ZL = 
C

C

Z

ZR 22 
: (*) 

 ULmax = 

12
2

22




L

C

L

C

Z

Z

Z

ZR

U
=

L

C

Z

Z

U

1

 = 2URmax = 2U 

⇒ 1 -
L

C

Z

Z
 = 

4

1
⇒ ZL = 

3

4
ZC (**) 

Từ (*) và (**) suy ra ZC = R 3    Do đó UCmax = 
R

UZC  = U 3   

Vậy 
max

max

C

L

U

U
= 

3

2

U

U
 = 

3

2
, Chọn đáp án A 

Câu 36: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn 

mạch có biểu thức u = U 2 cost  tần số góc  biến đổi. Khi  = 1 = 40 rad/s và khi  = 2 

= 360 rad/s thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch điện có giá trị bằng nhau. Để cường độ 

dòng điện trong mạch đạt giá trị lớn nhất thì tần số góc  bằng 

A. 100(rad/s).  B. 110(rad/s).   C. 200(rad/s).  D. 120(rad/s).  

Giải:  

I1 = I1 ⇒ Z1 = Z1 ⇒ (ZL1 – ZC1)
2
 = (ZL2 – ZC2)

2
    

Do 1  2  nên (ZL1 – ZC1) =  - (ZL2 – ZC2) ⇒  ZL1 + ZL2 =   ZC1 + ZC2   

  (1 + 2)L =  
C

1
 (

1

1


+

2

1


)  ⇒ LC = 

21

1


  (*) 

Khi I = Imax; trong mạch có cộng hưởng  LC = 
2

1


 (**) 

Từ (*) và (**)  ta có   = 21  = 120(rad/s). Chọn đáp án D 

120
0 
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Câu 37: Cho đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm đoạn dây không thuần cảm (L,r) nối với tụ 

C Cuộn dây là một ống dây được quấn đều với chiều dài ống có thể thay đổi được.Đặt vào 2 đầu 

mạch một HDT xoay chiều.Khi chiều dài của ống dây là L thì HDT hai đầu cuộn dây lệch pha 

/3 so với dòng điện. HDT hiệu dụng 2 đầu tụ bằng HDT hiệu dụng 2 đầu cuộn dây và cường độ 

dòng điện hiệu dụng trong mạch là I..Khi tăng chiều dài ống dây lên 2 lần thì dòng điện hiệu 

dụng trong mạch là: 

A. 0,685I           B. I              C. 2I/ 7             D. I/ 7   

 

Giải:  Khi tăng chiều dài ống dây lên 2 lần (L tăng 2 lần); thì số vòng dây của một đơn vị chiều 

dài n giảm đi 2 lần, độ tự cảm của ống dây L giảm 2 lần nên cảm khán ZL giảm  hai lần còn điện 

trở R của ống dây không đổi. 

Ta có :  tand =  
R

Z L  = tan
3


= 3  ⇒ ZL = R 3   ⇒ Zd = 2R 

Ud = UC ⇒ ZC = Zd = 2R. ⇒  Z = 2R 32   

Do đó  I = 
322 R

U
  (*) 

Sau khi tăng chiều dài ống dây   Z’L = 
2

LZ
= 

2

3R
 

  I’= 
22 )'( CL ZZR

U


=

22 )2
2

3
( R
R

R

U



 = 
3823

2

R

U
 (**) 

I

I '
= 

3823

324




= 0,6847 ⇒  I’ = 0,685I.  Chọn đáp án A 

 

Câu 38 : 1 đoạn mạch RLC . khi f1 =66 Hz hoặc f2 =88 Hz thì hiệu điện thế 2 đầu cuộn cảm 

không đổi , f = ? thì ULmax  

   A 45,21                B 23,12                 C 74,76               D 65,78 

Giải:    UL  = IZL  = 
22 )

1
(

C
LR

LU








 

 UL1 = UL2 ⇒ 
2

1

1

2

1

)
1

(
C

LR








 = 
2

2

2

2

2

)
1

(
C

LR








 

     
2

1

1


+

2

2

1


 =  4

2
C

2
(2

C

L
 - R

2
 )  (*) 

UL = ULmax khi  
22 )

1
(

C
LR

LU








 = 

2

22 )
1

(






C
LR

UL



 có giá trị max 
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hay  y = 
2

22 )
1

(





C

LR 

 = ymin ⇒ 
2

2


 = 4

2
C

2
(2

C

L
 - R

2
 )  (**) 

Từ (*) và (**) ta có 
2

2


 = 

2

1

1


+

2

2

1


 hay 

2

2

f
 = 

2

1

1

f
+

2

2

1

f
 

 f = 
2

2

2

1

21 2

ff

ff


= 74,67 (Hz). Chọn đáp án C 

Câu 39:  
Cho mạch điện như hình vẽ. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng không đổi 

nhưng tần số thay đổi được. Khi tần số f = f1 thì hệ số công suất trên đoạn AN là k1 = 0,6, Hệ số 

công suất trên toàn mạch là k = 0,8. Khi f = f2 = 100Hz thì công suất trên toàn mạch cực đại. Tìm 

f1 ? 

A. 80Hz    B. 50Hz      C. 60Hz     D. 70Hz 

 

Giải: cos1 = 0,6 ⇒ tan1 = 
3

4
 

tan1 = 
rR

Z L


 = 

3

4
 ⇒ ZL = 

3

4
(R + r)   (*) 

cos = 0,8 ⇒ tan =  ±
4

3
 

tan = 
rR

ZZ CL




 = ±

4

3
 ⇒ZL – ZC =  ±

4

3
(R +r) (**) 

C

L

Z

Z
 =  2

1 LC    và  2

2 LC  = 1 ⇒  
C

L

Z

Z
= 

2

2

2

1




= 

2

2

2

1

f

f
⇒ f1 = f2 

C

L

Z

Z
  

* Khi  ZL – ZC =  
4

3
(R +r)   ⇒ ZC = 

12

7
(R +r) ⇒ 

C

L

Z

Z
 = 

7

16
 

⇒   f1 = 
7

4 2f
 = 151,2 Hz     Bài toán vô nghiệm 

** Khi  ZL – ZC =  - 
4

3
(R +r)   ⇒ ZC = 

12

25
(R +r) ⇒ 

C

L

Z

Z
 = 

25

16
 

f1 = f2 
C

L

Z

Z
 = f2. 

5

4
 = 80Hz. Chọn đáp án A 

Câu 40: Đặt một điện áp 2 osu U c t (U, ω không đổi) vào đoạn mạch AB nối tiếp. Giữa hai 

điểm AM là một biến trở R, giữa MN là cuộn dây có r và giữa NB là tụ điện C. Khi R = 75  thì 

đồng thời có biến trở R tiêu thụ công suất cực đại và thêm bất kỳ tụ điện C’ nào vào đoạn NB dù 

nối tiếp hay song song với tụ điện C vẫn thấy UNB giảm. Biết các giá trị r, ZL, ZC, Z (tổng trở) 

nguyên. Giá trị của r và ZC là: 

A. 21 ; 120 .        B. 128 ; 120 .        C. 128 ; 200 .       D. 21 ; 200 . 

C L; r R 

N B 
A M 
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Giải:   PR = I
2
R = 

22

2

)()( CL ZZrR

RU


 = 

r
R

ZZr
R

U

CL 2
)( 22

2






 

PR = PRmax khi  R
2
 = r

2
 + (ZL – ZC)

2
. (1) 

Mặt khác lúc R = 75 thì PR = PRmax đồng thời UC = UCmax  

Do đó ta có:   ZC = 
L

L

Z

ZrR 22)( 
 = 

LZ

rR 2)( 
 + ZL (2) 

Theo bài ra các giá trị r, ZL ZC và Z có giá trị nguyên  

 Để ZC nguyên thì   (R+r)
2
 = nZL (3)  (với n nguyên dương) 

Khi đó ZC = n + ZL  ⇒ ZC – ZL = n   (4) 

Thay (4) vào (1)    r
2
 + n

2
 = R

2
 = 75

2
.  (5) 

Theo các đáp án của bài ra r có thể bằng 21 hoặc 128. Nhưng theo (5):   r < 75 

Do vậy r có thể  r = 21   Từ (5⇒ n = 72.    

Thay R, r, n  vào (3) ⇒  ZL =  128   Thay vào (4) ⇒  ZC = 200 

Chọn đáp án D:   r = 21 ;   ZC = 200 . 

Câu 41: Một mạch tiêu thụ điện là cuộn dây có điện trở thuần r= 8 ôm, tiêu thụ công suất 

P=32W với hệ số công suất cos=0,8. Điện năng được đưa từ máy phát điện xoay chiều 1 pha 

nhờ dây dẫn có điện trở R= 4. Điện áp hiệu dụng 2 đầu đường dây nơi máy phát là  

  A.10 5  V                B.28V                 C.12 5 V                      D.24V  

Giải:  cos =
dZ

r
=0,8 ⇒  Zd = 10  và ZL = 6,  

Cường độ dòng điện qua mạch  I = 
r

P
 = 2 (A) 

Điện áp hiệu dụng 2 đầu đường dây nơi máy phát là    

U = I 22)( LZrR  = 2 
22 612  = 12 5   (V)  Chọn đáp án C 

 

Câu 42. Mạch xoay chiều RLC gồm cuộn dây có (R0, L) và hai tụ C1, C2. Nếu mắc C1//C2 rồi nối 

tiếp với cuộn dây thì tần số cộng hưởng là ω1 = 48π (rad/s). Nếu mắc C1 nối tiếp C2 rồi nối tiếp 

cuộn dây thì tần số cộng hưởng là ω2 = 100π (rad/s). Nếu chỉ mắc riêng C1 nối tiếp cuộn dây thì 

tần số cộng hưởng là 

A ω = 70π rad/s    B. ω = 50π rad/s     C.ω = 74π rad/s  D ω = 60π rad/s  

Giải: 

C// = C1 + C2;  Cnt = 
21

21

CC

CC


;   = 

LC

1
⇒  C = 

L2

1


 

C// = 
L2

1

1


 ⇒ C1 + C2 = 

L2

1

1


  (*) 

Cnt = 
L2

2

1


⇒ 

21

21

CC

CC


=

L2

2

1


⇒ C1C2 = 

L2

2

1

 L2

1

1


=

22

2

2

1

1

L
(**) 

Từ (*) và (**) ⇒  C1 + 
22

2

2

1

1

L 1

1

C
 = 

L2

1

1


  (***) 
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C1 = 
L2

1


(****) 

Thay (****) vào (***)   
L2

1


+ 

22

2

2

1

2

L

L




= 

L2

1

1


 ⇒ 

2

1


+ 

2

2

2

1

2




= 

2

1

1


 

⇒ 2

2

2

1  + 4 = 2

2

2   ⇒ 4 - 2

2

2  + 2

2

2

1  = 0 (*****) 

Phương trình có hai nghiệm   = 60π rad/s   và     = 80π rad/s   Chọn đáp án D   

 

Câu 43 : Mạch R, L, C nối tiếp . Đặt vào 2 đầu mac̣h điêṇ áp xoay chiều u = U0cost (V), với  

thay đổi đươc̣. Thay đổi  để UCmax. Giá trị UCmax là biểu thức nào sau đây 

A. UCmax = 
2

C

2

L

U

Z
1

Z


 

 

C. UCmax = 
2

L

2

C

U
.

Z
1

Z


  

 

B. UCmax = 
2 2

2U.L

4LC R C                                                 

 D. UCmax = 
2 2

2U

R 4LC R C  

 

Giải: 

  UC = 
22 )_( CL

C

ZZR

UZ


= 

C

1

22 )
1

(
C

LR

U


 

= 
C

1

2

2242 1
)2(

CC

L
RL

U

 

 

UC = UCmax khi 
2
 = 

2

2

2

2

L

R
C

L


 và UCmax = 
C

1

2

42

4

4

L

R
C

L
R

U



= 
224

2

CRLCR

LU


 

UCmax = 
224

2
CRLC

L

R

U



 = 

)4(
4

22

2

2

CRLC
L

R

U



 = 

)
4 2

242

L

CR

L

CR

U



 

= 

)
4

1(1
2

242

L

CR

L

CR

U



 = 

2
2

)
2

1(1
L

CR

U



= 

2

222

4

)2(

1
L

CR
C

L

U





 = 

22

4

22

4

)2(

1 CL
L

R
C

L

U





 

= 
2241 CL

U


 = 

2

2

1
C

L

Z

Z

U



  Chọn đáp án C.   

 

 

Câu 44: Trong một giờ thực hành một học sinh muốn một quạt điện loại 180 V - 120W hoạt 

động bình thường dưới điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V, nên mắc nối tiếp với quạt 
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một biến trở.(coi quạt điện tương đương với một đoạn mạch r-L-C nối tiếp) Ban đầu học sinh đó 

để biến trở có giá trị 70   thì đo thấy cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 0,75A và 

công suất của quạt điện đạt 92,8%. Muốn quạt hoạt động bình thường thì phải điều chỉnh biến trở 

như thế nào? 

A. giảm đi 20       B. tăng thêm 12         C. giảm đi 12          D. tăng thêm 20   

 

 Giải : 

  Gọi R0 , ZL , ZC là điện trở thuần, cảm kháng và dung kháng của quạt điện. 

Công suất định mức của quạt  P = 120W ; dòng điện định mức của quạt I. Gọi R2 là giá trị của 

biến trở khi quạt hoạt động bình thường khi điện áp U = 220V 

   Khi biến trở có giá tri R1 = 70  thì I1 = 0,75A, P1 = 0,928P = 111,36W 

    P1 = I1
2
R0 (1) ⇒ R0 = P1/I1

2
   198  (2) 

   I1 = 
2222

101 )(268

220

)()( CLCL ZZZZRR

U

Z

U





    

Suy ra  

   (ZL – ZC )
2
 =  (220/0,75)

2
 – 268

2
 ⇒  ZL – ZC   119  (3) 

Ta có  P = I
2
R0  (4) 

   Với I = 
22

20 )()( CL ZZRR

U

Z

U


   (5) 

   P = 
22

20

0

2

)()( CL ZZRR

RU


  ⇒ R0 + R2  256  ⇒ R2  58   

   R2 < R1  ⇒ ∆R = R2 – R1 = - 12 

   Phải giảm 12. Chọn đáp án C 

Câu 45: Đặt một điện áp xoay chiều u vào hai đầu của một đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối 

tiếp với một tụ điện có điện dung C. Điện áp tứ thời hai đầu điện trở R có biểu thức  

uR = 50 2 cos(2πft + fi) (V). Vào một thời điểm t nào đó điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn 

mạch và hai đầu điện trở có giá trị u = 50 2 V và uR = -25 2 V. Xác định điện áp hiệu dụng 

giữa hai bản tụ điện.  

60 3 V.       B. 100 V.       C. 50 2 V.        D. 50 3 V 

 

Giải:  

 uR = 50 2 cos(2πft + ) (V). ⇒ UR = 50 (V) 

Tại thời điểm t:   u = 50 2 ;(V)  uR = -25 2  (V)  u =  2uR⇒  Z = 2R 

Z
2
  = R

2
 + ZC

2
  ⇒ ZC

2
 = 3R

2
  ⇒ ZC = R 3   

⇒ UC = UR 3  = 50 3  (V)  Chọn đáp án D 

 

Câu 46 : Đặt một điện áp u = 80cos(t) (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện 

C và cuộn dây không thuần cảm thì thấy công suất tiêu thụ của mạch là 40W, điện áp hiệu dụng UR = 

ULr = 25V; UC = 60V. Điện trở thuần r của cuộn dây bằng bao nhiêu? 

A. 15Ω B. 25Ω C. 20Ω D. 40Ω 

Giải: 
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Ta có  Ur
2
 + UL

2
 = ULr

2
 

           (UR + Ur)
2
 + (UL – UC)

2
 = U

2
 

  Với U = 40 2  (V) 

           Ur
2
 + UL

2
 = 25

2
 (*) 

 (25+ Ur)
2
 + (UL – 60)

2
 = U

2
 = 3200 

625 + 50Ur + Ur
2
 + UL

2
 -120UL + 3600 = 3200 

      12UL – 5Ur = 165  (**) 

Giải hệ phương trình (*) và (**) ta được 

*  UL1 = 3,43 (V) ⇒ Ur1 = 24,76 (V)  

nghiệm này loại vì lúc này U > 40 2  

*  UL = 20 (V) ⇒ Ur = 15 (V) 

Lúc này cos = 
U

UU rR  = 
2

1
 

P = UIcos ⇒ I = 1 (A) 

Do đó  r = 15 Ω. Chọn đáp án A 

Câu 46: Mạng điện 3 pha có hiệu điện thế pha là 120 V có tải tiêu thụ mắc hình sao, các tải có 

điện trở là R1 = R2 = 20 ; R3 = 40 . Tính cường độ dòng điện trong dây trung hoà. 

    A. 6 A               B. 3 A                C. 0 A                D. 2 3  A  

Giải: Dòng điện qua các tải là    I = 
R

U P     I1 = I2 = 6A;  I3 = 3 A 

Dòng điện  qua dây trung tính i = i1 + i2 + i3  

Dùng phương pháp cộng véc tơ ta có  

   

                         I =   I1 +   I2  +   I3   

Góc  giữa  i1, i2., i3 là  2 /3 

 

Đặt liên tiếp các véc tơ 

cường độ dòng điện như hình vẽ,  

ta được tam giác đều 

Theo hình vẽ ta có I = I3 = 3 A 

Chọn đáp án B:  3A 

 

 

 

 

Câu 47: Cho mạch điện RLC, tụ điện có điện dung C thay đổi.  

Điều chỉnh điện dung sao cho điện áp hiệu dụng của tụ đạt giá  

trị cực đại, khi đó điện áp hiệu dụng trên R là 75 V. Khi điện 

 áp tức thời hai đầu mạch là 75 6 V thì điện áp tức thời của  

đoạn mạch RL là 25 6 V  Điện áp hiệu dụng của đoạn mạch là:  

A. 75 10 V.     B. 75 3 V       C. 150 V.    D. 150 2 V  

 

 

 

ULr 

U 

UC 

Ur UR 

I3 

I2 

I1 

I3 

I 

I1 

I2 

I 

I3 

I2 

I1 
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Giải: Vẽ giãn đồ vectơ như hình vẽ. Ta thấy 

UC = UCmax khi   = 90
0
 tức khi uRL vuông pha với u 

2

maxCU = U
2
 + 2

RLU  

Khi u = 75 6 V  thì uRL = 25 6 V ⇒ Z = 3ZRL   hay U = 3URL 

⇒ 2

maxCU = U
2
 + 2

RLU = 10 2

RLU . 

Trong tam giác vuông hai cạnh góc vuông U; URL; cạnh huyền UC 

đường cao thuộc cạnh huyền UR ta có: U.URL = URUC 

3 2

RLU  = 10 URLUR ⇒  3URL = 10 UR = 75 10  

⇒ URL = 25 10  (V). Do đó U = 75 10 (V). Đáp án A 

  

 

 

Câu 48: Một mạch tiêu thụ điện là cuộn dây có điện trở thuần r= 8, tiêu thụ công suất P=32W 

với hệ số công suất cos=0,8. Điện năng được đưa từ máy phát điện xoay chiều 1 pha nhờ dây 

dẫn có điện trở R= 4. Điện áp hiệu dụng 2 đầu đường dây nơi máy phát là  

  A.10 5  V                B.28V                 C.12 5 V                      D.24V  

Giải:  cos =
dZ

r
=0,8 ⇒ Zd = 10  và ZL = 6,  

Cường độ dòng điện qua mạch  I = 
r

P
 = 2 (A) 

Điện áp hiệu dụng 2 đầu đường dây nơi máy phát là    

U = I 22)( LZrR  = 2 
22 612  = 12 5   (V)  Chọn đáp án C 

 

Câu 49: Một cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện C thay đổi được trong mạch điện 

xoay chiều có điện áp u = U0 cost (V). Ban đầu dung kháng ZC, tổng trở cuộn dây Zd và tổng 

trở  Z toàn mạch bằng nhau và đều bằng 100. Tăng điện dung thêm một lượng   C = 



310.125,0 

 (F) thì tần số dao động riêng của mạch này khi đó là 80 rad/s. Tần số  của nguồn 

điện xoay chiều bằng: 

A.  80 rad/s. B. 100 rad/s.    C. 40 rad/s. .   D.50 rad/s.   

 

Giải:  

Do ZC = Zd = Z.⇒ UC = Ud = U. = 100I 

Vẽ giãn đồ véc tơ như hình vẽ. ta suy bra UL = Ud/2 = 50I 

⇒ 2ZL =  ⇒ ZL = 50 

  Với I là cường độ dòng điện qua mạch 

   ZL = L; ZC = 
C

1
  ⇒ 

C

L
= CL ZZ  = 5000 (*) 

 ’ = 
)(

1

CCL 
 = 80 ⇒  L(C+ C) = 

2)80(

1


 (**) 

O       

 

UC 

U 

UR 

UR

L 

UC 

Ud 

U 

UL 
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5000C(C+C) = 
2)80(

1


  

 ⇒ C2 
+(C)C -  

5000.)80(

1
2

 = 0 ⇒ C
2 

+ 


310.125,0 

C -  
5000.)80(

1
2

 = 0 

⇒ C2 
+ 

8

10. 3

C -  
4.8

10
2

6





 = 0  ⇒  C = 
8

10. 3

F    

ZC = 
C

1
 = 100    ⇒   = 

CZC

1
 = 80 rad/s.  Chọn đáp án A 

 

Câu 50  Một cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được trong 

mạch điện xoay chiều có điện áp u = U0cost (V). Ban đầu dung kháng ZC và tổng trở ZLr của 

cuộn dây và Z của toàn mạch đều bằng 100. Tăng điện dung thêm một lượng C = 0,125.10
-3

/ 

(F)  thì tần số dao động riêng của mạch này khi đó là 80 rad/s. Tần số  của nguồn điện xoay 

chiều bằng 

A. 80rad/s              B. 100rad/s                C. 40rad/s               D. 50rad/s 

 

 

 

 

Giải:  Vẽ giãn đồ vectơ 

ZC = ZLr = Z = 100  ⇒ ZL = 
2

CZ
= 50  

ZL.ZC =
C

L
 = 5000 (

2
) ⇒ L = 5.10

3
C  (*) 

2

0  = 
)(

1

CCL 
⇒ 5.10

3
C

2
 + 5.10

3
C.C - 

2

0

1


 = 0 

⇒ 5.10
3
C

2
 + 5.10

3



310.125,0 

.C - 
2280

1


 = 0 

⇒ 5.10
3
C

2
 + 



.625,0
C  - 

6400

1
 = 0 

⇒  C = 


.25,1
.10

-4
 (F); 

 ⇒.  = 
CZC

1
 = 

410.
25,1

..100

1





=  80 rad/s. Chọn đáp án A 

Cách 2 ;  ZLr = Z  ⇒ r
2
 + ZL

2
 = r

2
 + (ZL – ZC)

2
 ⇒ ZC = 2ZL ⇒ ZL = 

2

CZ
 = 50 

Khi tăng thêm  C’ = C + C   thì  ZC’ = ZL = 
2

CZ
 ⇒ C’ = 2C ⇒ C = C = 



.25,1
10

-4
F 

UL 

Ud 

UC 

U

C 
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⇒  = 
CZC

1
 = 

410.
25,1

..100

1





=  80 rad/s. Chọn đáp án A 

Câu 51 : Đặt điện áp xoay chiều u U 2 cos(100 t)V  vào đoạn mạch RLC. Biết R 100 2  , 

tụ điện có điện dung thay đổi được. Khi điện dung tụ điện lần lượt là 


25
1 C (µF)  và 

3

125
2 C (µF)  thì điện áp hiệu dụng trên tụ có cùng giá trị. Để điện áp hiệu dụng trên điện trở R đạt 

cực đại thì giá trị của C có thể là: 

 

A. 


50
C  (µF).          B. 

3

200
C  (µF).,    C.    



20
C  (µF).         D. 

3

100
C  (µF)     

 

Giải 

Ta có  1
1

2 2

1( )

C
C

L C

UZ
U

R Z Z


 
               2

2
2 2

2( )

C
C

L C

UZ
U

R Z Z


 
 

   UC1 = UC2 ⇒  
2 2

1 2

2 2 2 2

1 2( ) ( )

C C

L C L C

Z Z

R Z Z R Z Z


   
  

ZC1 = 400Ω;  ZC2 = 240Ω 

⇒  R2
 + ZL

2
 = 

21

212

CC

CCL

ZZ

ZZZ


=

240400

240.400.2



LZ
 = 300ZL 

Để điện áp hiệu dụng trên điện trở R đạt cực đại thì trong mạch có cộng hưởng ZL = ZC 

Thay R =100 2 Ω;  :  

⇒ ZC
2 

- 300ZC +20000 = 0   

 Phương trình có hai nghiệm : ZC = 200Ω và Z’C = 100 Ω 

 Khi ZC = 200Ω  thì C = 
410 50

2
F F

 



   

 Khi ZC = 100Ω  thì C = 
410 100

F F
 



   

            Chọn đáp án A 

 

Câu 52: Đặt vào hai đầu mạch điện RLC nối tiếp một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu 

dụng không đổi thì hiệu điện thế hiệu dụng trên các phần tử R, L và C đều bằng nhau và bằng 

20V. Khi tụ bị nối tắt thì điện áp dụng hai đầu điện trở R bằng:  

A. 10V. B. 10 2 V. C. 20V. D. 20 2 V. 

Giải:  Do UR = UL = UC trong mạch có cộng hưởng , nên U = UR = 20V 

  Khi tụ bị nối tắt U’L = U’R = 
2

U
 = 10 2  (V).   Chọn đáp án B 
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Câu 53: Cho mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC có tần số thay đổi được.Gọi f0 ;f1 ;f2 

lần lượt các giá trị tần số làm cho hiệu điện thế hiệu dung hai đầu điện trở cực đại,hiệu điện thế 

hiệu dung hai đầu cuộn cảm cực đại,hiệu điện thế hiệu dung hai đầu tụ điện cực đại.Ta có : 

A.f0 = 
2

1

f

f
           B.  f0 = 

1

2

f

f
               C.f1.f2  = f0

2
             D. f0 =  f1 + f2 

Giải:  UR = Urmax khi trong mạch có cộng hưởng điện ZL = ZC ⇒ f0
2
 = 

LC24

1


 (1) 

  UC = UCmax khi   ZC2 = 
2

2

2

2

L

L

Z

ZR 
⇒ R

2 
= ZL2ZC2 – ZL2

2
   (*) 

  UL = ULmax khi   ZL1 = 
1

2

1

2

C

C

Z

ZR 
⇒ R

2 
= ZL1ZC1 – ZC1

2
 (**) 

Từ (*) và (**) suy ra      ZL1ZC1 – ZC1
2
 =  ZL2ZC2 – ZL2

2
    

ZL.ZC  = 
C

L
 suy ra     ZC1 = ZL2   ⇒ 

Cf12

1


= 2f2L ⇒ f1f2 =

LC24

1


  (2)  

Từ (1) và (2) ta có f1f2 = f0
2

   Chọn đáp án C 

 

Câu 54 : Một mạch điện xoay chiều gồm AM nồi tiếp MB. Biết AM gồm điện trở thuần R1, tụ 

điện C1, cuộn dây thuần cảm L1 mắc nối tiếp. Đoạn MB có hộp X, biết trong hộp X cũng có các 

phần tử là điện trở thuần, cuộn cảm, tụ điện mắc nối tiếp nhau. Đặt điện áp xoay chiều vào hai 

đầu mạch AB có tần số 50Hz và giá trị hiệu dụng là 200V thì thấy dòng điện trong mạch có giá 

trị hiệu dụng 2A. Biết R1 = 20 và nếu ở thời điểm t (s), uAB = 200 2  V thì ở thời điểm ( 

t+1/600)s dòng điện iAB = 0(A ) và đang giảm. Công suất của đoạn mạch MB là: 

A. 266,4W        B. 120W          C. 320W        D. 400W 

Giải: 

Giả sử điện áp đặt vào hai đầu mạch có biểu thức u = U 2 cost = 200 2 cos100t (V). Khi đó 

cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức i = 2 2 cos(100t -) với  gọc lệch pha giữa u và i 

Tại thời điểm t (s) u = 200 2  (V) ⇒ cost = 1. Do đó cường độ dòng điện tại thời điểm ( 

t+1/600)s 

i = 0 ⇒  i = 2 2 cos[100(t + 
600

1
) -] = 0 ⇒ cos(100t + 

6


 -) = 0 

⇒ cos100t.cos(
6


 -) - sin100t.sin(

6


 -)  = 0 ⇒ cos(

6


 -)  = 0  (vì sin100t = 0 ) 

⇒  =  
6


- 

2


=  - 

3


   

Công suất của đoạn mạch MB là:  PMB = UIcos  - I
2
R1 =  200.2.0,5 – 4. 20 = 120W. 

Chọn đáp án B 
 

Câu 55: Trong lưới điện dân dụng ba pha mắc hình sao, điện áp mỗi pha là u1 = 

220 2 cos(100t) (V) , u2 = 220 2 cos(100t + 
3

2
) (V),  u3 = 220 2 cos(100t - 

3

2
) (V), . 

Bình thường việc sử dụng điện của các pha là đối xứng và điện trở mỗi pha có giá trị R1=R2=R3 

= 4,4Ω. Biểu thức cường độ dòng điện trong dây trung hoà ở tình trạng sử dụng điện mất cân đối 
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làm cho điện trở pha thứ 1 và pha thứ 3 giảm đi một nửa là: 

A.  i = 50 2 cos(100t +
3


) (A)                   B.   i = 50 2 cos(100t +) (A)    

C.  i = 50 2 cos(100t +
3

2
) (A)                D.   i = 50 2 cos(100t -

3


) (A)    

Giải:  

Do các tải tiêu thụ là các điện trở thuần  nên u và i luôn cùng pha 

Khi mất cân đối các pha  

 I1 = I3 = 
2,2

220
 = 100 (A) 

 I2 = 
4,4

220
 = 50 (A). Vẽ giãn đồ véc tơ : 

I0 = I1  +  I2 +  I3   = I13  + I2  

 

I13 = I1 = I3 = 100A 

I0 = I13 – I2 =  50 (A) 

0 = - 
3


 

Do đó biểu thức cường độ dòng điện trong dây trung hoà  

  i = 50 2 cos(100t -
3


) (A)   Chọn đáp án D 

Câu 56: Đoạn mạch AB gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L có thể thay đổi mắc giữa A và 

M, điện trở thuần mắc giữa M và N, tụ điện mắc giữa N và B mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu A , B 

của mạch điện một điện áp xoay chiều có tần số f, điện áp hiệu dụng U ổn định. Điều chỉnh L để 

có uMB vuông pha với uAB, sau đó tăng giá trị của L thì trong mạch sẽ có 

A. UAM tăng, I giảm. B. UAM giảm, I giảm. C. UAM giảm, I tăng. D. UAM tăng, I tăng. 

Giải:  

Vẽ giãn đồ vectơ như hình vẽ. Theo ĐL hàm sin 

sin

AMU
= 

sin

ABU
⇒ UAM = 





sin

sinABU
 

Do góc , UAB xác định nên UAM có giá trị lớn nhất khi  = 90
0
 

Tức là khi uMB vuông pha với uAB thì UAM có giá trị lớn nhất. 

Do vậy khi tăng L thì UAM giảm 

Cường độ dòng điện qua mạch 

I = 
22 )

1
(

C
LR

U AB


 

 ta thấy khi L tăng thì mẫu số tăng do đó I giảm 

Chọn đáp án B: UAM giảm, I giảm 

 

Câu 57.Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cos100t (V) vào hai đầu của một điện trở thuần R thì 

trong mạch có dòng điện với cường độ hiệu dụng I. Nếu đặt điện áp đó vào hai đầu đoạn mạch 

gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với một điốt bán dẫn có điện trở thuận bằng không và điện 

I1 

-2/3 

2/3 

- /3 

I0 

I3 

I2 

I1

3 

UAM   

             

 

UM

B 

UA

B 
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trởngược rấtlớn thì cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch bằng 

  A. 2I        B.I 2           C.I         D. I/ 2  

Giải: Xét thời gian một chu kì 

   Lúc chỉ có điện trở thuần R : P = I
2
R =  

2

2

0 RI
   

   Lúc mắc thêm điôt, dòng điện qua Rchỉ trong một nửa chu ki   P’ = I’
2
R = 

2

P
= 

4

2

0 RI
 

⇒ 
I

I '
 = 

2

1
  ⇒  I’ = 

2

I
. Chọn đáp án D 

 

Câu 58: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số f không đổi vào hai đầu đoạn 

mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đàu 

biến trở, giữa hai đầu tụ điện và hệ số công suất của đoạn mạch khi biến trở có giá trị 1R  lần lượt 

là 
1 1 1, , osR CU U c  . Khi biến trở có giá trị 2R thì các giá trị tương ứng nói trên lần lượt là 

2 2 2, , osR CU U c   biết rằng sự liên hệ: 1

2

0,75
R

R

U

U
  và 2

1

0,75
C

C

U

U
 . Giá trị của 1osc   là:   

A. 1 B. 
1

2
 C. 0,49  D. 

3

2
 

Giải:  

 

2

1

R

R

U

U
 = 

4

3
⇒ UR2 = 

9

16
UR1  (*) 

1

2

C

C

U

U
 = 

4

3
⇒ UC2 = 

16

9
UC1  (**) 

U
2
 = 2

1RU  + 2

1CU  = 2

2RU  + 2

2CU  = (
9

16
)
2 2

1RU + (
16

9
)
2 2

1CU  

⇒  (
9

16
)
2 2

1RU  - 2

1RU  = 2

1CU  - (
16

9
)
2 2

1CU  ⇒ 2

1CU = (
9

16
)
2 2

1RU   

⇒ U2
 = 2

1RU  + 2

1CU  = [(1 + (
9

16
)
2
] 2

1RU  ⇒ U = 
9

169 22 
UR1 

cos1 = 
U

U R1  = 
22 169

9


= 0,49026 = 0,49. Chọn đáp án C 

Câu 59: Đặt một điện áp u = U 2 cos(110πt – π/3) (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm 

điện trở R (không đổi), cuộn dây thuần cảm có L = 0,3 H và một tụ điện có điện dung C thay đổi 

được. Cần phải điều chỉnh điện dung của tụ đến giá trị nào để điện tích trên bản tụ điện dao động 

với biên độ lớn nhất?  

A. 26,9 µF.              B. 27,9 µF.              C. 33,77 µF.           D. 23,5 µF 
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Giải:  Giả sử điện tích giữa hai bản cực tụ điện biến thiên theo phươg trình  q = Q0 cos(t + ) 

Khi đó dòng điện qua mạch có biểu thức:  i = q’ = -Q0sin(t + ) = I0cos((t +  + 
2


) 

Với I0 = Q0 ⇒ Q0 có giá trị lớn nhất khi I0 có giá trị lớn nhất  

⇒  I = Icđ tức là khi trong mạch có sự cộng hưởng ⇒ ZC = ZL 

Do đó C = 
L2

1


= 

3,0.)110(

1
2

 = 27,9 µF. Chọn đáp án B 

Câu 60: Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Cho các giá trị R = 60 ôm; ZC =600 ôm; 

ZL=140 ôm.Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có tần số f = 50Hz. Biết điện áp 

giới hạn (điện áp đánh thủng) của tụ điện là 400V. Điện áp hiệu dụng tối đa có thể đặt vào hai 

đầu đoạn mạch để tụ điện không bị đánh thủng là :  

A. 400 2 V.     B. 471,4 V.          C. 666,67 V.               D. 942,8 V.  

 

Giải: Tổng trở  Z = 22 )( CL ZZR  =  215200  =  464 () 

  UC = 
Z

U
ZC = 

464

600
U ≤ UCmax = 400 2 (V) ⇒  U ≤  

600

464
400 2  = 437,5 (V).  

    Chọn đáp án A 
Câu 61.  Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha có 5 cặp cực từ vào hai đầu 

đoạn mạch .AB gồm điện trở thuần R=100, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=
6

41
H  và tụ điện 

có điện dung C = 
3

10 4

F. Tốc độ rôto của máy có thể thay đổi được. Khi tốc độ rôto của máy là n 

hoặc 3n thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có cùng giá trị I. Giá trị của n bằng 

A. 10vòng/s  B. 15 vòng/s       C. 20 vòng/s     D. 5vòng/s 

 

 Giải: Suất điện động cực đại của nguồn điện: E0 = N0 = 2fN0 ⇒ U = E = 
2

0E
 (coi điên 

trở trong của máy phát không đáng kể). Cường độ dòng điện qua mạch I = 
Z

U
  

  Với    f = np   n tốc độ quay của roto, p số cặp cực từ 

 Do I1 = I2 ta có: 

2

1

1

2

2

1

)
1

(
C

LR








=
2

2

2

2

2

2

)
1

(
C

LR








⇒ ])
1

([ 2

2

2

22

1
C

LR


  = ])
1

([ 2

1

1

22

2
C

LR


   

 

⇒ 
C

L

C
LR 2

122

2

2

122

2

2

1

22

1 2



   = 

C

L

C
LR 2

222

1

2

222

2

2

1

22

2 2



   

⇒  )2)(( 22

2

2

1
C

L
R   = )(

1
2

2

2

1

2

1

2

2

2 








C
 = 

2

2

2

1

2

1

2

2

2

1

2

2

2

))((1



 

C
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⇒   
2

2

2

1

11


  = (2

C

L
- R

2
 )C

2
 =  

2

3

9

10.4





 (*) 

 = 2f = 2np 

2

2

2

1

11


 = 

224

1

p
(

2

2

2

1

11

nn
 ) =

224

1

p
(

2

1

n
 + 

29

1

n
) = 

22236

10

np
 = 

222 536

10

n
 (**) 

⇒ 
222 536

10

n
 = 

2

3

9

10.4





 ⇒ n
2
 = 

22 536

10

 3

2

10.4

9



 = 25 

⇒ n = 5 vòng /s. Chọn đáp án D 

 

Câu 62: Cho đoạn mạch R,L,C nối tiếp, điện áp giữa hai đầu đoạn mạch  

u = 220 2 cos2πft (V); R =100Ω; L là cuộn cảm thuần, L = 1/π(H); Tụ điện có điện dung C và 

tần số f thay đổi được. Điều chỉnh C= CX, sau đó điều chỉnh tần số, khi f = fX thì điện áp hiệu 

dụng giữa hai bản tụ C đạt cực đại; giá trị lớn nhất này gấp 5/3 lần điện áp hiệu dụng giữa hai 

đầu đoạn mạch. Giá trị CX, và tần số fX bằng bao nhiêu ?  

Giải: 

  UC = 
22 )_( CL

C

ZZR

UZ


= 

C

1

22 )
1

(
C

LR

U


 

= 
C

1

2

2242 1
)2(

CC

L
RL

U

 

 

UC = UCmax khi 
2
 = 

2

2

2

2

L

R
C

L


 và UCmax = 
C

1

2

42

4

4

L

R
C

L
R

U



= 
224

2

CRLCR

LU


 = 

3

5U
 

⇒ 6L = 5R 224 CRLC  ⇒ R
2
C

2
 – 4LC + 

2

2

25

36

R

L
 

⇒ C = 
2

6,12

R

LL 
= (2±1,6).



410

F  ⇒ có 2 giá trị của C:  C1 = 


410..6,3 

 F và C2 = 


510.4 

F 


2
 = 

2

2

2

2

L

R
C

L


 = 
LC

1
 - 

2

2

2L

R
 > 0   ⇒ C < 

2

2

R

L
 = 



410.2 

F ⇒ loại nghiệm C1 

CX = C2 = 


510.4 

 F ⇒  
2
 = 

2

1

LC
 - 

2

2

2L

R
 = 

4

10 25
 - 

2

100 22
= 2.10

4


2
 ⇒ = 100 2  rad/s 

  Do đó fX = 50 2 Hz   Đáp số   CX = 


510.4 

 F  và fX = 50 2 Hz 

Câu 63: Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở hoạt động R nối tiếp tụ C. Đặt vào hai đầu 

mạch điện một điện áp xoay chiều ổn định u = U 2 cosωt. Khi C = C0 thì điện áp hiệu dụng 

giữa hai đầu cuộn dây lớn nhất bằng 2U. Với giá trị nào của C thì UC đạt cực đại? 

A. C = 03C

4
. B. C = 0C

2
. C. C = 0C

4
. D. C = 0C

3
. 

Giải: 
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Ta có Ud = I 22

LZR  ; Ud = Udmax khi I = Imax mạch có cộng hưởng ZL = ZC0 (*) 

Udmax = 2U ⇒ Zd = 2Z = 2R  ( vì ZL = ZC0) ⇒ R
2
 + ZL

2
 = 4R

2
 ⇒ R = 

3

LZ
= 

3

0CZ
 (**) 

UC = UCmax khi  ZC = 
L

L

Z

ZR 22 
= 

0

2

0

2

0

3

C

C

C

Z

Z
Z



 = 
3

4 0CZ
   

⇒ ZC = 
3

4 0CZ
 ⇒  C = 

4

3 0C
  Chọn đáp án A 

Câu 64: Đặt một điện áp xoay chiều )(cos0 VtUu  vào hai đầu mạch điện AB mắc nối tiếp 

theo thứ tự gồm điện trở R, cuộn dây không thuần cảm (L, r) và tụ điện C với rR  . Gọi N là 

điểm nằm giữa điện trở R và cuộn dây, M là điểm nằm giữa cuộn dây và tụ điện. Điện áp tức 

thời uAM và uNB  vuông pha với nhau và có cùng một giá trị hiệu dụng là V530 . Giá trị của U0 

bằng: 

A. 2120 V. B. 120V. C. 260 V. D. 60 V. 

Giải:        Do R = r ⇒ UR = Ur 

Ta có :(UR + Ur)
2
 + 2

LU  = 2

AMU  

⇒ 4 2

RU  + 2

LU   = 2

AMU     (1) 

            2

RU  + (UL – UC)
2
  = 2

NBU   (2)
 

UAM = UNB ⇒ ZAM = ZNB ⇒ 4R
2
 + ZL

2
 = R

2
 + (ZL – ZC)

2
   

3R
2
 + ZL

2
 = (ZL – ZC)

2
    (*) 

uAM  và uBN vuông pha ⇒ tanAM.tanNB = -1 

  
R

Z L

2 R

ZZ CL  = -1 ⇒  (ZL – ZC)
2

   =   
2

24

LZ

R
  (**) 

Từ (*) và (**) 3R
2
 + ZL

2
 =

2

24

LZ

R
 

⇒ ZL
4
 + 3R

2
ZL

2
 – 4R

2
 = 0 ⇒ ZL

2
 = R

2
  

Do đó UL
2
 = UR

2
   (3). Từ (1) và (3)⇒  5UR

2
 = 2

AMU =  (30 5 )
2
 ⇒ UR = 30 (V) 

UR = UL =30 (V)   (4) 

2

RU  + (UL – UC)
2
  = 2

NBU ⇒ (UL – UC)
2
  = (30 5 )

2
 – 30

2
  = 4.30

2
 

  UAB
2
 = :(UR + Ur)

2
 + (UL – UC)

2
  = 4UR

2
 + (UL – UC)

2
  = 2.4.30

2
 

⇒  UAB = 60 2  (V) ⇒ U0 = UAB 2  = 120 (V). Chọn đáp án B 

 

Câu 65: Cho mạch điện RL nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, L biến thiên từ 0   Điện áp hiệu 

dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch là U. Hỏi trên giản đồ véc tơ quỹ tích của đầu mút véc tơ I là 

đường gì? 

UC 

UA

M 

UL 

UA

B 

Ur 

UR 2U

R 

UN

B 
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A. Nửa đường tròn đường kính 
R

U
              B. Đoạn thẳng I = kU, k là hệ số tỉ lệ. 

C. Một nửa hiperbol 
22

LZR

U


                  D. Nửa elip 

2

0

2

U

u
 + 

2

0

2

I

i
=1 

 

Giải   Ta có   I = 
22

LZR

U


 

⇒ Trên giản đồ véc tơ quỹ tích của đầu mút véc tơ I là một nửa hiperbol 
22

LZR

U


                   

Chọn đáp án C 
 

 

Câu 66. Stato của một động cơ không đồng bộ ba pha gồm 9 cuộn dây, cho dòng điện xoay 

chiều ba pha tần số 50Hz vào động cơ. Rôto lồng sóc của động cơ có thể quay với tốc độ nào sau 

đây? A. 1000vòng/min. B. 900vòng/min. C. 3000vòng/min. D. 1500vòng/min.  

Giải: 

  Áp dụng công thức  f = np. với p là số cặp cực từ. Động cơ không đồng bộ 3 pha mỗi cặp cực từ 

ứng với 3 cuộn dây stato. Do đó p = 3. n là tốc độ quay của từ trường.  

⇒  n = 
p

f
= 

3

50
 vòng/s = 

3

50
.60 vòng/min = 1000 vòng/min.  

Tốc độ quay của roto động cơ  n’ < n nên có thể là  n’ = 900 vòng /min. Chọn đáp án B 
 

Câu 67: Đặt điện áp xoay chiều u=U0cost  (U0 không đổi và  thay đổi được) vào hai đầu đoạn 

mạch gồm điện trở thuần R,cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối 

tiếp,với CR
2
< 2L.Khi  = 1 hoặc  = 2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm có cùng 

một giá trị.Khi  = 0 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị cực đại.Hệ thức 

liên hệ giữa 1,2 và 0 là : 

A. )(
2

1 2

2

2

1

2

0        B. )(
2

1
210     

C.
2

0

1


 =

2

1
 (

2

1

1


+

2

2

1


)      D. 0 = 21  

Giải:  UL = 
22 )( CL

L

ZZR

UZ


. Do UL1 = UL2 ⇒ 

2

1

1

2

2

1

)
1

(
C

LR








 = 
2

2

2

2

2

2

)
1

(
C

LR








 

⇒ 
2

1

2 2



C

L
R 

 + 
24

1

1

C
= 

2

2

2 2



C

L
R 

 + 
24

2

1

C
 

⇒ (2
C

L
- R

2
)(

2

2

1


-

2

1

1


) =  

24

2

1

C
-

24

1

1

C
 ⇒  (2

C

L
- R

2
) =  

2

1

C 2

2

2

1

2

2

2

1



 
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⇒     
2

1

1


+  

2

2

1


 =  C

2
 (2

C

L
- R

2
)  (*) 

UL = ULmax khi 
2

2 2



C

L
R 

 + 
24

1

C
 + L

2
 có giá trị cực tiểu. ⇒ 

2

0

1


= 

2

2C
(2

C

L
- R

2
)  (**) 

Từ(*) và (**) suy ra:
2

0

1


 =

2

1
 (

2

1

1


+

2

2

1


) . Chọn đáp án C. Với điều kiện CR

2
< 2L 

 

Câu 68: Cho mạch điện AB có hiệu điện thế không đổi gồm có biến trở R, cuộn dây thuần cảm 

L và tụ điện C mắc nối tiếp. Gọi U1, U2 , U3 lần lượt là hiệu điện thế hiệu dụng trên R, L và C. 

Biết khi U1 = 100V, U2 = 200V, U3 = 100 V. Điều chỉnh R để U1 = 80V, lúc ấy U2 có giá trị 

A. 233,2V.   B. 100 2 V.    C. 50 2  V.    D. 50V. 

Giải: 

  U = 
2

32

2

1 )( UUU   = 
2

32

2

1 )''(' UUU  = 100 2 (V) 

Suy ra :  (U’2 – U’3)
2
 = U

2
 – U’1

2
 = 13600 

             U2 – U3 =  I(Z2 – Z3) =100 (V)  (*) 

             U’2 – U’3 =  I’(Z2 – Z3) = 13600  (V)  (**) 

Từ (*) và (**) ⇒    
I

I '
= 

100

13600
⇒ 

2

2'

U

U
 =

2

2'

IZ

ZI
=

I

I '
= 

100

13600
  

  ⇒  U’2 = 
100

13600
U2 = = 233,2 V. Chọn đáp án A 

Câu 69  Mắc vào đoạn mạch RLC không phân nhánh gồm một nguồn điện xoay chiều có tần số 

thay đổi được. Ở tần số 1 60f Hz , hệ số công suất đạt cực đại cos 1  . Ở tần số 2 120f Hz , 

hệ số công suất nhận giá trị cos 0,707  . Ở tần số 3 90f Hz , hệ số công suất của mạch bằng 

   A. 0,872               B.0,486                   C. 0,625 D. 0,781 

Giải: Ta có ZL1 = ZC1 ⇒  1L = 
C1

1


 ⇒ LC = 

2

1

1


    (1) 

cos2 = 0,707 ⇒ 2 = 45
0
  

⇒  tan2 = 
R

ZZ CL 22  =1 ⇒  R = ZL2 - ZC2 

  tan3 =  
R

ZZ CL 33  = 
22

33

CL

CL

ZZ

ZZ




 =

C
L

C
L

2

2

3

3

1

1











 = 
3

2





1

1

2

1

2

2

2

1

2

3













 = 
3

2




2

1

2

2

2

1

2

3








 =

3

2

f

f
2

1

2

2

2

1

2

3

ff

ff




 

tan3 =  
3

2

f

f
2

1

2

2

2

1

2

3

ff

ff




 = 

3

4
22

22

60120

6090




 = 

3

4

12

5
 =

9

5
 ⇒ (tan3)

2 
= 25/91  
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⇒ 
81

106

81

25
1

cos

1

3

2



 ⇒ cos

2
3 = 81/106 ⇒ cos3 = 0,874.    Đáp án A 

 

Câu 70: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm 

điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện C có điện dung thay đổi được, đoạn mạch MB là cuộn 

dây thuần cảm có độ tự cảm L. Thay đổi C để điện áp hiệu dụng của đoạn mạch AM đạt cực đại 

thì thấy các điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở và cuộn dây lần lượt là UR = 100 2 V,  

UL = 100V. Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là: 

  A. UC = 100 3  V    B. UC = 100 2  V     C. UC = 200 V   D. UC = 100V   

Giải: 

  Ta có UAM = 
22

22

)( CL

C

ZZR

ZRU




=

22

22 )(

1

C

CL

ZR

ZZR




=

22

2 2
1

1

C

CLL

ZR

ZZZ






 

Để UAM = UAMmax  thì biểu thức y = 
22

2 2

C

CLL

ZR

ZZZ




 = ymin  ⇒ đạo hàm y’ = 0 

⇒ ( 22

CZR  )(-2ZL) – ( CLL ZZZ 22  )2ZC = 0    ZC
2
 – ZLZC – R

2
 = 0 

Hay UC
2
 – ULUC – UR

2
 = 0     UC

2
 – 100UC – 20000 = 0   

  UC = 200(V)  (loại nghiệm âm). Chọn đáp án C 

Câu 71: Mạch điện R1L1C1 có tần số cộng hưởng 1 và mạch R2L2C2 có tần số cộng hưởng 2 , 

biết 1=2. Mắc nối tiếp hai mạch đó với nhau thì tần số cộng hưởng của mạch sẽ là .  liên hệ 

với 1và 2theo công thức nào? Chọn đáp án đúng:  

A. =21.   B.  = 31.   C. = 0.   D.  = 1. 

Giải: 

  2 = 
LC

1
 = 

21

21
21 )(

1

CC

CC
LL




     

2

1 = 
11

1

CL
  ⇒ L1 = 

1

2

1

1

C
  ;  2

2 = 
22

1

CL
⇒  L2 = 

2

2

2

1

C
   

L1 + L2 = 
1

2

1

1

C
 +

2

2

2

1

C
 = 

2

1

1


(

1

1

C
 + 

2

1

C
) = 

2

1

1

 21

21

CC

CC


 ( vì 1=2.) 

⇒ 2

1 = 

21

21
21 )(

1

CC

CC
LL




 = 2  ⇒  = 1.  Đáp án D 

Câu 72. Dòng điện xoay chiều có chu kì T, nếu tính giá trị hiệu dụng của dòng điện trong thơì 

gian T/3 là 3(A), trong T/4 tiếp theo giá trị hiệu dụng là 2(A) và trong 5T/12 tiếp theo nữa giá trị 

hiệu dụng là 2 3 (A). Tìm giá trị hiệu dụng của dòng điện: 

  A. 4 (A).    B. 3 2  (A).               C.  3 (A).                       D.  5(A). 

Giải:  Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R của mạch trong thời gian: 

   t1 = T/3:         Q1 = I1
2
Rt1 = 9RT/3 = 3RT 

   t2 = T/4:         Q2 = I2
2
Rt2 = 4RT/4 = RT 
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   t3 = 5T/12:     Q3 = I3
2
Rt3 = 12R.5T/12 = 5RT 

   t = t1 + t2 + t3 = T là  Q = I
2
Rt = I

2
RT 

    Mà    Q = Q1 + Q2  + Q3 = 9RT  ⇒   I
2
 = 9 ⇒   I = 3 (A). Chọn đáp án C 

Câu 73 : Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi 150 V vào đoạn mạch AMB gồm 

đoạn AM chỉ chứa điện trở R, đoạn mạch MB chứa tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với một 

cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết sau khi thay đổi độ tự cảm L thì điện áp hiệu 

dụng hai đầu mạch MB tăng 2 2  lần và dòng điện trong mạch trước và sau khi thay đổi lệch 

pha nhau một góc 
2


. Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu mạch AM khi chưa thay đổi L? 

A. 100 V.   B. 100 2  V.   C. 100 3  V.   D. 120 V. 

Giải: 

tan1 = 
1

11

R

CL

U

UU 
; tan2 = 

2

22

R

CL

U

UU 
 

1 -  2 =  /2 ⇒ tan1 tan2 =  
1

11

R

CL

U

UU 

2

22

R

CL

U

UU 
 = -1 

(UL1 – UC1)
2
 .(UL2 – UC2)

2
 = 2

1RU 2

2RU .⇒ 2

1MBU 2

2MBU  = 2

1RU 2

2RU  

  8 4

1MBU = 2

1RU 2

2RU .(*)  (vì UMB2 = 2 2 UMB1) 

Mặt khác  2

1RU + 2

1MBU  = 2

2RU + 2

2MBU (= U
2
) ⇒ 2

2RU = 2

1RU  - 7 2

1MBU (**) 

Từ (*) và (**):   8 4

1MBU = 2

1RU 2

2RU = 2

1RU ( 2

1RU  - 7 2

1MBU )  

⇒ 4

1RU  - 7 2

1MBU 2

1RU  - 8 4

1MBU = 0  ⇒  2

1RU  = 8 2

1MBU  

2

1RU + 2

1MBU  = U
2
 ⇒ 2

1RU + 
8

2

1RU
 = U

2
  

⇒ UR1 = 
3

22
U = 100 2  (V). Chọn đáp án B 

 

Câu 74:  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 60 V vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc 

nối tiếp thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là i1 = 0I cos(100 t )
4


   (A). Nếu ngắt bỏ tụ điện 

C thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là 2 0i I cos(100 t )
12


    (A). Điện áp hai đầu đoạn 

mạch là 

 A. u 60 2 cos(100 t )
12


    (V). B. u 60 2 cos(100 t )

6


    (V) 

 C. u 60 2 cos(100 t )
12


    (V). D. u 60 2 cos(100 t )

6


    (V). 

Giải: 

Ta thấy I1 = I2 ⇒ (ZL – ZC)
2
 = ZL

2
 ⇒ ZC = 2ZL 

  tan1 = 
R

ZZ CL  = -
R

Z L    (*)     tan1 = 
R

Z L   (**)  ⇒ 1 + 2 = 0 
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  1 = u  - 
4


;   2 = u + 

12


⇒ 2u  - 

4


+ 

12


 = 0 ⇒ u  =

12


  

Do đó u 60 2 cos(100 t )
12


   , Chọn đáp án C 

Câu 75: Ba điện trở giống nhau đấu hình sao và nối vào nguồn ổn định cũng đấu hình sao nhờ 

các đường dây dẫn. Nếu đổi cách đấu ba điện trở thành tam giác (nguồn vẫn đấu hình sao) thì 

cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi đường dây dẫn: 

A. tăng 3  lần.       B. tăng 3  lần.        C. giảm 3  lần.         D. giảm 3  lần. 

 

 Giải:  

Khi các điện trở đấu sao:    Id = Ip = 
R

U p
 

Khi các điện trở đấu tam giác:    I’d = 3 I’p = 3
R

U p'
= 3

R

U d = 3
R

U

R

U
Pp

3
3

  = 3I 

  Tăng lên gấp 3 lần. Chọn đáp án A 

 

Câu 76 : Cho đoạn mạch xoay chiều nối tiếp RLC, điện dung C = 2μF. Đặt vào hai đầu đoạn 

mạch một điện áp xoay chiều thì điện áp giữa hai bản tụ điện có biểu thức 

100cos(100 / 3)( )u t V   . Trong khoảng thời gian 5.10
-3

(s) kể từ thời điểm ban đầu, điện 

lượng chuyển qua điện trở R có độ lớn là 

A. 4( 3 2).10 ( )C                      B. 4(1 3).10 ( )C   

C. 4( 3 2).10 ( )C                       D. 4( 3 1).10 ( )C  

Giải: Điện lượng chuyển qua điện trở R bằng tổng độ lớn điện tích tụ điện phóng và tích điện 

trong khoảng thời gian trên t = 5.10
-3

 (s) = T/4  ( chu kì T = 0,02s)  

Điện tích của tụ điện tại thời điểm t:  q = Cu = 2.10
-4

cos(100t +
3


) (C) 

Khi t1  = 0 điện tích của tụ điên q1 = 2.10
-4

cos(
3


) (C) = 10

-4
C, tụ điện phóng điện, từ q1 đến 0. 

Sau đó tụ điện lại tích điện khi t2 = T/4 = 5.10
-3

(s);  q2 = 2.10
-4

cos(
2


+

3


) = - 2.10

-4

2

3
 (C) 

Trong khoảng thời gian 5.10
-3

(s) kể từ thời điểm ban đầu, điện lượng chuyển qua điện trở R có 

độ lớn là  

 Q = q1 + q2 = 4(1 3).10 ( )C Chọn đáp án B 

  

Câu 77: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 30 2 V vào hai đầu đoạn mạch RLC 

nối tiếp. Biết cuộn dây thuần cảm, có độ cảm L thay đổi được. Khi điện áp hiệu dụng hai đầu 

cuộn dây đạt cực đại thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu tụ điện là 30V. Giá trị hiệu điện thế hiệu 

dụng cực đại hai đầu cuộn dây là: 

A. 60V                      B. 120V                         C. 30 2 V                        D. 60 2 V 
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Giải:  Khi L thay đổi ULmax khi ZL = 
2 2

C

C

R Z

Z


 (1)và ULmax = 

2 2

CU R Z

R


 

 Ta có: 2 2 2

2 2

30 2 30
2 ( )

( )

C
C L C

C CL C

UU
Z R Z Z

Z Z ZR Z Z
      

 
(2) 

Thế (1)  vào (2) ta được: 

                          4 2 2 4 2 22 0C C C CR Z R Z R Z R Z        

  Do đó ULmax = 
2

2 60
UR

U
R

  V. Chọn đáp án A 

Câu 78. Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp theo thứ tự R, L, C trong đó cuộn dây thuần cảm có 

độ tự cảm L thay đổi được, điện trở thuần R=100Ω . Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế 

xoay chiều có tần số f=50Hz. Thay đổi L người ta thấy khi 1L=L và khi 1
2

L
L=L =

2
thì công suất 

tiêu thụ trên đoạn mạch như nhau nhưng cường độ dòng điện tức thời vuông pha nhau. Giá trị 

L1 và điện dung C lần lượt là: 

A. 
-4

1

4 3.10
L = (H);C= (F)

π 2π
  B. 

-4

1

4 10
L = (H);C= (F)

π 3π
 

C. 
-4

1

2 10
L = (H);C= (F)

π 3π
  D. 

-4

1

1 3.10
L = (H);C= (F)

4π π
 

 

Giải:  Do công suát P1 = P2 ⇒ I1 = I2 ⇒ Z1 = Z2  

   Do đó  (ZL1 – ZC)
2
 = (ZL2 – ZC)

2
. Do ZL1  ZL2 nên  ZL1 – ZC = ZC – ZL2 = ZC - 

2

1LZ
 

⇒  1,5ZL1 = 2ZC  (1) 

  tan1 = 
R

ZZ CL 1 = 
R

Z L

4

1   và  tan2 = 
R

Z
Z

R

ZZ C
L

CL




 2

1

2 = 
R

Z L

4

1
 

  1 + 2 = 
2


⇒   tan1. tan1 = -1 ⇒ ZL1

2
 = 16R

2
 ⇒ ZL1 = 4R = 400 

⇒ L1 = 


41 LZ
 (H) 

   ZC  = 0,75ZL1 = 300  ⇒ C = 
 3

10

.

1 4


CZ

(F) 

   Chọn đáp án B 

Câu 79.:Mạch điện xoay chiều gồm ba điện trở R, L, C mắc nối tiếp. R và C không đổi; L thuần 

cảm và thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức u = 

200 2 cos(100t) V  Thay đổi L, khi L = L1 = 4/π (H) và khi L = L2 = 2/π (H) thì mạch điện có 

cùng công suất P = 200 W. Giá trị R bằng ? 

 

ZL1 = 400; ZL2 = 200;  
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P1 = P2 ⇒ I1 = I2 ⇒   (ZL1 – ZC) = -((ZL2 – ZC)  ⇒> ZC = (ZL1 + ZL2)/2 = 300 

P1 = 
2

1

2

2

)( CL ZZR

RU


⇒ 200 = 

22

2

100

)200(

R

R
⇒ R

2
 + 100

2
 = 200R ⇒  R = 100 

 

Câu 80:Mạch điện xoay chiều gồm ba phần tử, điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C 

mắc nối tiếp. Điện trở R thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều  

u = 120 2 cos(100t) V Điều chỉnh R, khi R = R1 = 18 Ω thì công suất trên mạch là P1, khi  

R = R2 = 8 Ω thì công suất P2, biết P1 = P2 và ZC > ZL. Khi R = R3 thì công suất tiêu thụ trên 

mạch đạt cực đại. Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch khi R = R3? 

Giải: P1 = P2 ⇒ 22

1

1

)( CL ZZR

R


 = 

22

2

2

)( CL ZZR

R


⇒ (ZL – ZC)

2
 = 144 

 

hay ZC – ZL = 12   ( vì ZC > ZL) 

 Khi R = R3  ⇒  P = Pmax khi R = R3 = ZC – ZL =12 

  Z3 = 212)( 22

3  CL ZZR  () ⇒  I3 = U/Z3 = 5 2   (A) 

tan3 = 
3R

ZZ CL   =  - 1   ⇒  3 = - 
4


 

Do đó biểu thức i3 = 10cos(100t +
4


 )  

Câu 81: Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp với C là tụ điện có giá trị thay đổi được.Gọi  là độ lệch 

pha của điện áp so với dòng điện.khi điều chỉnh giá trị của C thì thấy Uc đạt giá trị cực đại ứng với 

góc 
 
0.khi C có giá trị C

 
1 hoặc C

 
2 thì Uc có giá trị như nhau ứng với góc 

 
1 và 

 
2.Chọn đáp án đúng: 

  A.  1/
 
1 + 1/

 
2 = 2/

 
0                                 B.   

 
1 + 

 
2 = /2   

  C.  
 
1 + 

 
2 = 2

 
0                                        D.   

 
2 - 

 
1 = /2     

 

Giải: 

tan1 = 
R

ZZ CL 1
 ⇒ ZC1 = ZL - Rtan1  

tan2 = 
R

ZZ CL 2
 ⇒ ZC2 = ZL - Rtan2  

⇒ ZC1 + ZC2 = 2ZL – R(tan1 +tan2) 

          ZC1 ZC2 = ZL
2
 – RZL(tan1 +tan2) + R

2
tan1.tan2 

 tan0 = 
R

ZZ CL 0
 = 

LZ

R
 

 UC1 = UC2 ⇒
1

1

CZ
 + 

2

1

CZ
 = 

0

2

CZ
 = 

22

2

L

L

ZR

Z


⇒

21

21

CC

CC

ZZ

ZZ 
= 

22

2

L

L

ZR

Z


 

21

2

21

2

21

tan.tan)tan(tanZ

)tan(tan2





RRZ

RZ

LL

L




 = 

22

2

L

L

ZR

Z


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21

21

tan.tan-1

tantan



 
 = 

22

2

L

L

ZR

RZ


 = 

1

2

2

2


L

L

Z

R

Z

R

 = 
0

2

0

tan-1

tan2




 

⇒  tan(1+2)) = tan2⇒1+2) = 20 . Chọn đáp án C 

Câu 82. Cho mạch điện RLC, cuộn cảm có điện trở thuần r .  Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch 

có dạng u=125 2 cos100t,  thay đổi được. Đoạn mạch AM gồm R và C, đoạn mạch MB chứa 

cuộn dây. Biết uAM vuông pha với uMB  và r = R. Với hai giá trị của tần số góc là 1= 100 và 

2=  56,25 thì mạch có cùng hệ số công suất. Hãy xác định hệ số công suất của đoạn mạch. 

A. 0,96                              B. 0,85                         C. 0,91                                    D. 0,82 

 Giải: cos1 =cos2 ⇒ 
1Z

rR 
 = 

2Z

rR 
⇒  Z1 = Z2 ⇒ 1L - 

C1

1


 = 

C2

1


- 2L  

⇒ (1+2 )L = 
C

1
( 

1

1


)

1

2
⇒ LC = 

21

1


 hay ZC1 = ZL2. (1) 

  tanAM = 
R

Z L1  ; tanMB =  
r

ZC1
    uAM vuông pha với uMB  và r = R 

⇒ ZL1ZC1 = R
2
 ⇒ ZL1.ZL2 = R

2
 ⇒ L = 

21

R
  

cos1 = 
1Z

rR 
= 

2

11

2 )(4

2

CL ZZR

R


 = 

2

21

2 )(4

2

LL ZZR

R


=

22

21

2 )(4

2

LR

R

 
 

cos1 =

21

2
2

21

2 )(4

2




R
R

R



= 

21

2

21 )(
4

2



 


= 0,96. Chọn đáp án A 

Câu 83. Đoạn mạch AB gồm ba phần AM; MN và NB mắc nối tiếp nhau. Đoạn mạch AM chứa 

x cuộn dây thuần cảm L mắc song song; đoạn mạch MN chứa y điện trở R mắc song song; đoạn 

NB chưa z tụ điện C mắc song song với  2x = z – y. Mắc vào đoạn mạch AN dòng điên một 

chiều có ddiện áp U = 120V thì cường độ dòng điện qua mạch chính IAM = 4A. Khi mắc lần lượt 

vào đoạn mạch MB; AB nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng Uhd = 100V thì đều thu 

được cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch Ihd = 2A. Khi mắc đoạn mạch R, L, C nối tiếp vào 

nguồn xoay chiều nói trên thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là I’hd = 1A. Điện trở R 

có giá trị là: 

  A. 50 Ω             B. 30 Ω                   C. 60 Ω                 D. 40 Ω 
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Giải: Ta có: ZAM = 
x

Z L ; ZMN = 
y

R
 = 

4

120
 = 30 () (1) và  ZNB = 

z

ZC    

Khi UMB = UAB = 100 (V) thì IMB = IAB = 2 (A) ⇒ ZMB = ZAB = 50 () 

2

MBZ  = (
y

R
)
2
+(

z

ZC )
2
;   2

ABZ  = (
y

R
)
2 

+ (
x

Z L -
z

ZC )
2

 

(
y

R
)
2
+(

z

ZC )
2
 = 50

2
 ⇒ (

z

ZC )
2
 = 50

2
 – 30

2
 = 40

2
  ⇒  

z

ZC  = 40 ()  (2) 

ZMB = ZAB ⇒ (
z

ZC )
2
 = (

x

Z L -
z

ZC )
2   ⇒ 

x

Z L = 2
z

ZC   ⇒ 
x

Z L  = 80 ()   (3) 

Từ (1); (2); (3) ⇒  x = 
80

LZ
;   y = 

30

R
;  z = 

40

CZ
 

 Theo bài ra 2x = z – y ⇒  2
80

LZ
 =  

40

CZ
 - 

30

R
⇒

40

CZ
-

40

LZ
 =

30

R
⇒  (ZC – ZL) = 

3

4R
. 

Khi mác mạch R, L, C nối tiếp: Z = 
22 )( CL ZZR  = 100V/1A = 100 () 

⇒ R
2
 + (ZL – ZC)

2
 = 100

2
  ⇒ R2

 + (
3

4R
)
2
 = 100

2
  ⇒ R = 60 (). Chọn đáp án C 

Câu 84 :Mạch điện xoay chiều gồm ba điện trở R, L, C mắc nối tiếp. R và C không đổi; L thuần 

cảm và thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức u = 

200 2 cos(100t) V  Thay đổi L, khi L = L1 = 4/π (H) và khi L = L2 = 2/π (H) thì mạch điện có 

cùng công suất P = 200 W. Giá trị R bằng bao nhiêu? 

Giải. ZL1 = 400; ZL2 = 200;  

P1 = P2 ⇒ I1 = I2 ⇒   (ZL1 – ZC) = -((ZL2 – ZC)  ⇒ ZC = (ZL1 + ZL2)/2 = 300 

P1 = 
2

1

2

2

)( CL ZZR

RU


⇒ 200 = 

22

2

100

)200(

R

R
⇒ R

2
 + 100

2
 = 200R ⇒  R = 100 

 

Câu 85: Một mạch điện gồm R nối tiếp tụ điện C nối tiếp cuộn dây L. Duy trì hai đầu đoạn mạch 

một điện áp xoay chiều u = 240 2 cos(100(t)V, điện trở có thể thay đổi được. Cho R = 80 , 

I = 3 A, UCL= 80 3 V, điện áp uRC vuông pha với uCL. Tính L? 

   A. 0,37H     B. 0,58H      C. 0,68H        D. 0,47H 

 

Giải: 
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M N 

C 

A B 
R  L, r 

  Ta có U = 240 (V); UR = IR = 80 3  (V) 

Vẽ giãn đồ véc tơ như hình vẽ: 

UR = ULC = 80 V. Xét tam giác cân OME 

U
2
 = UR

2
 + UCL

2
 – 2URULcos ⇒  = 

3

2
 

⇒  = 
3


 ⇒  = 

6


 

Xét tam giác OMN   UC = URtan = 80(V)  (*) 

Xét tam giác OFE  : EF = OE sin 

    UL – UC = Usin
6


 = 120 (V)  (**) . Từ (*) và (**) suy ra UL = 200 (V) 

Do đó ZL = 
I

U L  = 
3

200
⇒  L = 

100

LZ
=

3100

200


= 0,3677 H  0,37 H.  Chọn đáp án A 

Câu 86. Đoạn mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Đặt vào hai đầu  

đoạn mạch một điện áp xoay chiều uAB = U 2 cos(100 t ) V. 

 Biết R = 80 , cuộn dây có r = 20 , UAN = 300V ,  

UMB = 60 3 V và uAN lệch pha với uMB một góc 90
0
 . 

 Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch có giá trị : 

A. 200V  B. 125V   C. 275V  D. 180V 

Giải: Cách 1 

  R = 4r ⇒ UR = 4Ur 

         (UR + Ur)
2
 + UL

2
 = UAN

2
 =>  25Ur

2
 + UL

2
 = 90000  (1) 

         Ur
2
 + (UL – UC)

2
 = UMB

2
 = 10800     (2) 

   tanAM = 
rR

L

UU

U


 = 

r

L

U

U

5
;  tanMB = 

r

CL

U

UU 
 uAN lệch pha với uMB một góc 90

0
   

  tanAM tanMB =  
r

L

U

U

5 r

CL

U

UU 
= - 1  ⇒ UL – UC = - 

L

r

U

U5
⇒ (UL – UC )

2
 = 

2

225

L

r

U

U
  (3) 

Thế (1) và (3) vào (2)  ta được  Ur
2
 + 

2

2

2590000

25

r

r

U

U


 = 10800 ⇒ Ur

2
 = 2700  (*) ⇒ Ur = 30 3  

UL
2
 = 90000 – 25Ur

2
 = 22500 ⇒ UL = 150 (V) (**)  và  UC = UL + 

L

r

U

U5
 = 240 (V) (***) 

    UR + Ur = 150 3 

Do đó U
2
 = (UR + Ur)

2
 +(UL – UC)

2
  = 75600 ⇒  U = 275 (V). Chọn đáp án C 

 

 

Cách 2. Vẽ giãn đồ véc tơ . Do R = 4r ⇒ UR+r+ = 5Ur 

       uAN lệch pha với uMB một góc 90
0
  nên hai tam giác 

   OEF và DCO đồng dạng 

⇒ 
CD

OE
 = 

CO

EF
 = 

DO

OF
 ⇒ 

L

r

U

U
 = 

r

LC

U

UU

5


 = 

AN

MBr

U

U
= 

300

360
= 

5

3
 

UC 

M 

UC 

N 

           O      /6  

UR 

               /6 

UL 

UR

C 

Ur 

U  
 

UC

L 

UL 

UC 

E 

 

 

F 



  

48 

 

⇒ UL = 
3

5
Ur   

(UR + Ur)
2
 + UL

2
 = UAN

2
 =>  25Ur

2
 + UL

2
 = 90000   

    25Ur
2
 + 

3

25
 Ur

2 
= 90000 ⇒ Ur

2
 = 2700 ⇒ Ur = 30 3  

⇒  UL = 150 (V);  UC =  240 (V) 

⇒  UR + Ur = 150 3  

Do đó U
2
 = (UR + Ur)

2
 +(UL – UC)

2
  = 75600  

⇒  U = 275 (V). Chọn đáp án C 

 

 

 

 

 

 

Câu 87. Đặt vào 2 đầu một hộp kín X (chỉ gồm các phần tử mắc nối tiếp) một điện áp xoay chiều  

 u = 50cos(100t + /6)(V)  thì cường độ dòng điện qua mạch i = 2cos(100t + 2/3)(A). Nếu 

thay điện áp trên bằng điện áp khác có biểu thức u = 50 2 cos(200t + 2/3)(V) thì cường độ 

dòng điện  

 i = 2 cos(200t + /6)(A). Những thông tin trên cho biết X chứa 

A. R = 25 (), L = 2,5/(H), C = 10
-4

/(F).                     B. L = 5/12(H), C = 1,5.1z0
-4

/(F). 

C. L = 1,5/(H), C = 1,5.10
-4

/(F).                                   D. R = 25 (), L = 5/12(H). 

 

Giải:     Giả sử mạch gồm 3 phần tử thuần R, thuần L  và tụ C nối tiếp 

Trong hai trường hợp u và i uông pha với nhau nên R = 0 

                     1 = u1 - i1  = - 
2


 ⇒  Z1 =   ZC1 – ZL1   ( ZL1  < ZC1) 

                      2 = u2 - i2  = 
2


  ⇒  Z2 = ZL2 – ZC2 = 2ZL1 - 

2

1CZ
 ( vì tần số f2 = 2f1) 

Z1 = 
2

225

1

1 
I

U
 = 25 ;       Z2 = 

1

50

2

2 
I

U
 = 50 ; 

Ta có     ZC1 – ZL1  = 25 ; 

              2ZL1 - 
2

1CZ
 = 50; 

Suy ra    ZL1 = 125/3  () ⇒  L = 
 12

5

300

125
   (H) 

              ZC1 = 200/3 ()  ⇒  C = 
410.5,1

100.200

3 


  (F) 

                                       Chọn đáp án B 

Câu 88. Cho đoạn mạch AMNB trong đó AM có tụ điện C, MN có cuộn dây(L,r),NB có điện trở 

thuần R. Điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch là u = 50 6 cos100t (V). Thay đổi R đến khi I =2(A) 

thì thấy  

UC U       UC 

D 

F 

O 

UC-

UL 

  

E 

Ur 

UR+

r 

UL 

UM

B 

UA

N 

C 

UL 
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UAM = 50 3 (V) và uAN trễ pha /6 so với uAB, uMN lệch pha /2 so với uAB. 

Tính công suất tiêu thụ của cuộn dây ?  

Giải: 

UAM = UC = 50 3 (V)  

UAB =  50 3 (V)  

Góc lệch pha giữa u và i là  -
3


  

UC – UL =  UAB sin
3


 = 75 (V) 

UL = 50 3  - 75 (V) 

Góc lệch pha giữa uMN và i là  
2


 - 

3


= 

6


 

⇒  Ur = UL/tan
6


= UL 3  

r = 
I

U r =  75 – 37,5 3  = 10 

Công suất tiêu thụ của cuộn dây: 

Pd = I
2
r = 40W 

 

Câu 89. Đặt điện áp xoay chiều  u = U0cos(120t + /3)V vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ 

tự cảm 1/6(H). Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 40 2  (V)thì cường độ dòng điện 

qua cuộn cảm là 1A. biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm là ?  

Giải: 

ZL  = 20 Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm là    

 i = I0cos(120t + /3 -/2 ) =  I0cos(120t - /6 )  

2

0

2

I

i
+ 

2

0

2

U

u
 = 1 ⇒ I0

2
 =  

22

0

22

0

uU

iU


=

22

0

2

22

0

2

uIZ

iIZ

L

L


   

⇒ 300I0
2
 – 3200 = 400  ⇒  I0 = 3 (A)   Do đó  i  =  3cos(120t - /6 )  (A) 

 

Câu 90. Một đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L, tụ điện có điện dung C và 

một điện trở thuần R mắc nối tiếp. Hai đầu đoạn mạch được duy trì bởi điện áp u=Ucos(ωt). Gỉả 

sử LCω
2
= 1, lúc đó điện áp ở hai đầu cuộn dây (UL) lớn hơn U khi  

A. Tăng L để dẫn đến UL.> U          B. Giảm R để I tăng dẫn đến UL.> U  

 C. R > 
L

C
      D .R< 

C

L
 

 

Giải: Lúc này trong mạch có sự cộng hưởng 

  UR = U. 

Để UL > U = UR ⇒  thì  ZL > R 

⇒ ωL > R ⇒  R < 
LC

L
= 

C

L
. Chọn đáp án D 

C L; r R 

M A 
B N 

UM

N 

UA

M 

O      /6             

E 

        /3  Ur        

UR 
  

     /6 

UA

B 

U 

UC 

UL 

UR 
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Câu 91.Một đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L = 3/5π(H) mắc nối tiếp với 

tụ điện có điện dung C = 10
-3

/14π (F). Hai đầu được duy trì điện áp u = 160cos(100πt)(V). Công 

suất của đoạn mạch là 80 W. Tìm độ lệch pha của cường độ dòng điện so với điện áp đặt vào hai 

đầu đoạn mạch? 

Giải:   ZL = 60;  ZC = 140.; U = 80 2  (V) 

  P = I
2
R = 

22

2

)( CL ZZR

RU


⇒ R

2
 – 160R + 80

2
 = 0 ⇒>  R = 80 

⇒ I = 
R

P
 = 1 (A).    P = UIcos  ⇒  cos = 

UI

P
 = 

2

1
= 

2

2
  

⇒   = 
4


.  Cường độ dòng điên chậm pha hơn điện áp đặt vào hai đầu mạch góc 

4


 

Câu 92.. Mạch điện gồm điện trở R = 100Ω mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L 

= 1/π H. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có dạng u = 400.cos
2
(50πt) V. Tính cường độ dòng 

điện hiệu dụng qua mạch. 

Giải:  Ta có   u = 400.cos
2
(50πt) = 200cos(100πt) + 200  (V) 

  Điện áp đặt vào hai đầu mạch gồm hai thành phần: Điện áp xoay chiều có điện áp hiệu  dụng  

U1 = 100 2  (V), tần số góc 100π rad/s và điện áp một chiều  U2 = 200 (V) 

 Công suất tỏa nhiệt trên diện trở R:   P = P1 + P2     P = I
2
 R ;  P1 = I1

2
R;   P2 = I2

2
R    

 Với     I1 = 
Z

U1  = 1(A) vì ZL = 100Ω ; Z = 22

LZR  = 100 2 Ω   I2 = 
R

U 2  = 2(A)  

⇒  I = 
2

2

2

1 II   = 5  (A) 

Câu 93.. Đặt điện áp xoay chiều u=220 2 cos(100t) vào 2 đầu đoạn mạch gồm điện trở 

R=50 , cuộn cảm thuần ZL=100  và tụ điện ZC = 50  mắc nối tiếp. Trong một chu kì khoảng 

thời gian điện áp 2 đầu mạch thực hiện thực hiện công âm là ? 

  A) 12,5 ms       B) 17,5 ms        C) 15 ms       D) 5 ms 

Giải:  Chu kì của dòng điện T = 0,02 (s) = 20 (ms)     Z = 50 2  

 Góc lệch pha giữa u và i: tan = 
R

ZZ CL  =  1 ⇒   =  
4


 

Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch i = 4,4cos(100t - 
4


) (A)  

Biểu thức tính công suất tức thời: p = ui = 965 2 cos100t cos(100t - 
4


)  

Điện áp sinh công âm cung cấp điện năng cho mạch khi p < 0  

hay biểu  thức Y = cos100t cos(100t - 
4


) < 0 

Xét dấu của biểu thức Y = cos.cos( - 
4


) trong một chu kì 2 

cos > 0 khi   - 
2


<  < 

2


:  

 Vùng phía phải đường thẳng MM’ 
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cos( - 
4


)  > 0 khi   - 

2


<  - 

4


 < 

2


 

   hay   khi   - 
4


<  < 

4

3
:  

   Vùng phía trên đường thẳng NN’  

Theo hình vẽ dấu màu đỏ ứng với dấu của cos 

dấu màu đen ứng với dấu của cos(-
4


) 

 ta thấy vùng Y < 0  

khi cos và cos( - 
4


)  trái dấu từ N đến M và từ N’ đến M’ 

Như vậy trong một chu kì Y < 0 trong t = 2 
8

T
 = 

4

T
 

Do đó Trong một chu kì, khoảng thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch sinh công âm cung cấp 

điện năng cho mạch bằng: 
4

20
= 5 ms. Chọn đáp án D 

 

Câu 94. Đoạn mạch  R=100Ω, cuộn thuần cảm L=318,3mH và tụ điện C=15,92μF mắc nối tiếp. 

Tần số dòng điện f = 50Hz   Trong một chu kì, khoảng thời gian điện áp giữa hai đầu đoạn mạch 

sinh công dương cung cấp điện năng cho mạch bằng: 

              A. 12,5ms              B. 15ms                  C. 17,5ms           D. 20ms 

Giải:  Chu kì của dòng điện T  = 
f

1
 = 0,02 (s) = 20 (ms) 

  ZL = 314. 318,3. 10
-3

 = 100;  ZC = 
610.92,15.314

1


= 200;  Z = 100 2  

 Góc lệch pha giữa u và i: tan = 
R

ZZ CL  = - 1 ⇒   = - 
4


 

Giả sử biểu thức điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có biểu thức:  

          u = U0cos100t  (V) 

Khi đó biểu thức cường độ dòng điện qua mạch i = I0 cos(100t + 
4


) (A)  

Biểu thức tính công suất tức thời: p = ui =  U0I0 cos100t cos(100t + 
4


) (W) 

Điện áp sinh công dương cung cấp điện năng cho mạch khi p > 0  

hay biểu  thức Y = cos100t cos(100t + 
4


) > 0 

Xét dấu của biểu thức Y = cos.cos( + 
4


) trong một chu kì 2 

cos > 0 khi   - 
2


<  < 

2


:  

 Vùng phía phải đường thẳng MM’ 

+      
+ 

+      

+  +      

      

+      

N’ 

N 
M 

M’ 
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cos( + 
4


)  > 0 khi   - 

2


<  + 

4


 < 

2


 

   hay   khi   - 
4

3
<  < 

4


:  

   Vùng phía dưới đường thẳng NN’  

Theo hình vẽ dấu màu đỏ ứng với dấu của cos 

   dấu màu đen ứng với dấu của cos(+
4


) 

 Ta thấy vùng Y < 0  

khi cos và cos( + 
4


)  trái dấu từ N đến M và từ N’ đến M’  (Trên hình vẽ phần gạch chéo) 

phần còn lại  Y > 0 do cos và cos( + 
4


)  cùng dấu .  

Như vậy trong một chu kì Y < 0 trong t = 2 
8

T
 = 

4

T
 

Suy ra Y > 0 trong khoảng thời gian  3
4

T
  

Do đó: Trong một chu kì, khoảng thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch sinh công dương 

cung cấp điện năng cho mạch bằng: 3.
4

20
= 15 ms. Chọn đáp án B 

Câu 95: Cho mạch điện RLC (cuộn dây không thuần cảm), L = 


1
H, C =



50
 F, R = 2r. R mắc 

vào hai điểm A, M; cuộn dây mắc vào hai điểm M, N; tụ C mắc vào hai điểm N, B; Mắc vào 

mạch hiệu điện thế      uAB = U0cos(100t + 
12


) (V), Biết UAN = 200V, hiệu điện thế tức thời 

giữa hai điểm MN lệch pha so với hiệu điện thế tức thời giữa hai điểm AB là 
2


  

a) Xác định các giá trị U0, R, r  

A. 200 2 V;
3

200
 ; 100;                  B. 400V;

3

200
;

3

100
;  

C. 100 2 V;
3

200
 ; 100;                 D. 200 2 V;

3

200
 ;

3

100
 ;  

b) và viết biểu thức dòng điện trong mạch? 

A. i = 2 sin(100t + 
3


)  A                     B.  i = 2sin(100t - 

3


) A 

C. i =  cos(100t + 
3


)     A                     D.  i  = 2 cos(100t + 

3


)    A          

Giải:  

a. Ta có:  ZL = 100; ZC = 200;  

 tanAB = 
rR

ZZ CL




= - 

r3

100
 

+ 

+      

+  +      

+      

+      

N’ 

N 

M 

M’ 

L; 

r 
R C 

 

A 

 

B 

 

N 
 

M 
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 tanMN = 
r

Z L = 
r

100
 

⇒  uMN sớm pha hơn uAB góc 
2


  ⇒  tanAB tanMN = - 1 

  Do đó   
2

2

3

100

r
 = 1 ⇒ r = 

3

100
.   R = 2r = 

3

200
 

MN

AB

U

U
= 

ANZ

Z
 = 1  ( Vì  Z = ZAN = 200 ) ⇒ UAB = UMN = 200V.  Do đó  U0 = 200 2  (V) 

Chọn đáp án D 

b.  tanAB = 
rR

ZZ CL




= - 

r3

100
 = - 

3

1
  ⇒  AB = - 

6


: uAB chậm pha hơn i góc 

6


 

I = 
Z

U AB  = 1 A 

 Vậy   Biểu thức dòng điện trong mạch     

i = 2 cos(100t + 
12


+

6


 ) = 2 cos(100t + 

3


)  A. Chọn đáp án D           

Câu 96: Cho mạch điện RLC nối tiếp; R = 120 3 , cuộn dây có r = 30 3 . hiệu điện thế hai 

đầu đoạn mạch uAB = U0cos(100t + 
12


) (V), R mắc vào hai điểm A, M; cuộn dây mắc vào hai 

điểm M, N; tụ C mắc vào hai điểm N, B; UAN = 300V, UMB = 60 3 V. Hiệu điện thế tức thời 

uAN lệch pha so với uMB là 
2


 . Xác định U0, L, C? 

A.60 42 V; 


5,1
H; 

24

10 3

F;                  B. 120V; 


5,1
H; 

24

10 3

F; 

C. 120V; 


5,1
H; 



310

F;                         D. 60 42 V; 


5,1
H; 



310

F; 

 

Giải:  tanAN = 
rR

Z L


 

          tanMB = 
r

ZZ CL   

uAN sớm pha hơn uNB góc 
2


 nên  

 tanAN .tanMB = -1 ⇒ 
rR

Z L


.

r

ZZ CL   = - 1 ⇒ ZL(ZL – ZC) = - 13500  (*) 

MB

AN

U

U
 = 

MB

AN

Z

Z
 = 

22

22

)(

)(

CL

L

ZZr

ZrR




= 

360

300
⇒ 

2

2

)(2700

67500

CL

L

ZZ

Z




 = 

3

25
  (**) 

Từ (*) và (**)  ta có  ZL = 150  và  ZC = 240 

L; 

r 
R C 

 

A 

 

B 

 

N 
 

M 
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⇒ L = 


5,1
H; C = 

24

10 3

F; 

ZMB = 22 )( CL ZZr   = 10800  = 60 3  () ⇒ I = 
MB

MB

Z

U
= 1A 

Z = 22 )()( CL ZZrR   = 75600 =30 84  () 

  U0 = I0Z = 2 .30. 84  = 60 42   (V) 

Đáp số:   U0 =  60 42 V;  L =  


5,1
H;    C = 

24

10 3

F;   Đáp án A                

 

Câu 97: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và 

tần số không đổi. Tại thời điểm t1 các giá trị tức thời uL(t1) = -10 3 V, uC(t1) = 30 3 V, uR(t1) 

= 15V. Tại thời điểm t2 các giá trị tức thời uL(t2) = 20V, uC(t2) = - 60V, uR(t2) = 0V. Tính biên độ 

điện áp đặt vào 2 đầu mạch? 

A. 60 V. B. 50V. C. 40 V. D. 40 3 V. 

Giải:    

Ta có   uR = U0R cost ;  uL = U0L cos(t + 
2


) = - U0L sint; uC = U0C cos(t - 

2


)  = U0C sint  

Tại thời điểm t2:  uR(t2) = U0R cost2  = 0V ⇒ cost2 = 0 ⇒  sint2 = ±1 

                             uL(t2) = - U0L sint2 = 20V ⇒  U0L = 20V   (*) 

                             uC(t2) = U0C sint2 =  -60V ⇒  U0C = 60V   (**) 

Tại thời điêmt t1:   uR(t1) = U0R cost1  =  15V.  

                               uL(t1) = - 20 sint1 = -10 3 V ;  uC(t1) = 60 sint1 =   30 3 V 

⇒ sint1 = 
2

3
 ⇒ cost1  = ±

2

1
.⇒  Do đó   U0R = 30 V   (***) 

⇒ U0
2
 = U0R

2
 + ( U0L – U0C)

2
 = 30

2
 + 40

2
 ⇒  U0 = 50 V. Chọn đáp án B 

 

Câu 98: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và 

tần số không đổi. Tại thời điểm t1 các giá trị tức thời uL(t1) = -30 3 V, uR(t1) = 40V. Tại thời 

điểm t2 các giá trị tức thời uL(t2) = 60V, uC(t2) = -120V, uR(t2) = 0V. Điện áp cực đại giữa hai 

đầu đoạn mạch là: 

A. 50V B. 100 V C. 60 V D. 50 3 V 

Giải:    

Ta có   uR = U0R cost ;  uL = U0L cos(t + 
2


) = - U0L sint; uC = U0C cos(t - 

2


)  = U0C sint  

Tại thời điểm t2:  uR(t2) = U0R cost2  = 0V ⇒ cost2 = 0 ⇒  sint2 = ±1 

                             uL(t2) = - U0L sint2 = 60V ⇒  U0L = 60V   (*) 

                             uC(t2) = U0C sint2 =  -120V ⇒  U0C = 120V   (**) 

Tại thời điêmt t1:   uR(t1) = U0R cost1  =  40V.  

                               uL(t1) = - 60 sint1 = -30 3 V ;   
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⇒ sint1 = 
2

3
 ⇒ cost1  = ±

2

1
.⇒  Do đó   U0R = 80 V   (***) 

⇒ U0
2
 = U0R

2
 + ( U0L – U0C)

2
 = 80

2
 + 60

2
 ⇒  U0 = 100 V. Chọn đáp án B 

Câu 99: Mạch điện AB gồm đoạn AM và đoạn MB . Điện áp ở hai đầu mạch ổn định  

u = 220 2 cos100t (V).  Điện áp ở hai đầu đoạn AM sớm pha hơn cường độ dòng điện một góc 

30
0
. Đoạn MB chỉ có một tụ điện có điện dung C thay đổi được. Chỉnh C để tổng điện áp hiệu 

dụng UAM + UMB có giá trị lớn nhất. Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là 

A. 440 V. B. 220 3 V. C. 220 V. D. 220 2 V. 

Giải:  

tanAM = 
R

Z L = tan30
0
 =  

3

1
 

 ZL = 
3

R
 ⇒ ZAM = 22

LZR  =
3

2R
  (*) 

Đặt Y = (UAM + UMB)
2

. 

Tổng  (UAM + UMB) đạt giá trị cực đại khi Y đạt giá trị cực đại 

Y = (UAM + UMB)
2

  = I
2
( ZAM +ZC)

2
 = 

22

22

)(

)(

CL

CAM

ZZR

ZZU




=

CLCL

CAM

ZZZZR

ZZU

2

)(
222

22




 

Để Y = Ymax thì đạo hàm của Y theo (ZC) Y’ = 0  

   ( CLCL ZZZZR 2222  )2(ZAM + ZC) - (ZAM + ZC)
2
 2(ZC – ZL) = 0. Do  (ZAM + ZC)  0 nên 

( CLCL ZZZZR 2222  ) - (ZAM + ZC)(ZC – ZL) = 0  

   (ZAM + ZL)ZC = R
2
 + ZL

2
 + ZAMZL (**) . Thay (*) vào (**) ta được   ZC =

3

2R
  (***) 

Z
2
 = 22 )( CL ZZR       Z = 

3

2R
  (****) 

Ta thấy ZAM = ZMB = ZAB nên UMB = UC = UAB  = 220 (V). Chọn đáp án C 
 

Câu 100: Đoạn mạch AB gồm R, C và cuộn dây mắc nối tiếp vào mạch có u = 120 2 cost 

(V); khi mắc ampe kế lí tưởng G vào hai đầu của cuộn dây thì nó chỉ 3 A. Thay G bằng vôn kế 

lí tưởng thì nó chỉ 60V, lúc đó điện áp giữa hai đầu cuộn dây lệch pha 60
0
 so với điện áp giữa hai 

đầu đoạn mạch AB. Tổng trở của cuộn dây là:  

A. 20 3   B. 40   C. 40 3     D. 60 

Giải: Khi mắc ampe kế ta có mạch RC 

I1 = 
22

CZR

U


 ⇒ ZRC = 40 3  

Khi mắc vôn kế ta có mạch RCLr 

ud = 60 2 cos(t +
3


)  (V) 

M 

 B A 

 A  B 

 R 
 C  L ,r 
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u = uRC + ud  ⇒ uRC = u – ud  

Vẽ giãn đồ vectơ. Theo giãn đồ ta có: 

 2

RCU = 120
2
 + 60

2
 – 2.120.60 cos60

0
 = 10800 

⇒  URC = 60 3  (V) 

Do đó cường độ dòng điện qua mạch 

I = 
RC

RC

Z

U
= 

340

360
= 1,5 (A) 

Suy ra  Zd = 
I

U d  = 
5,1

60
= 40. Chọn đáp án B 

 

Câu 101: Mạch điện RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, 

cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức i = Iocost. Các 

đường biểu diễn hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu các phần 

tử R, L, C như hình vẽ. Các hiệu điện thế tức thời uR, uL, uC 

theo thứ tự là 

A. (1), (3), (2). B. (3), (1), (2). C. (2), (1), (3). D. (3), (2), (1). 

Giải:  Các biểu thức của uR; uL; uC 

       uR = U0Rcost . Trên đồ thị (3) 

      uL = U0Lcos(t + 
2


 ). Trên đồ thị (2) 

      uC = U0Ccos(t - 
2


 ). Trên đồ thị (1) 

Chọn đáp án D:  (3); (2); (1) 

Câu 102: Trong máy phát điện xoay chiều 3 pha, có suất điện động cực đại là 0E , khi suất điện động 

tức thời ở cuộn 1 triệt tiêu thì suất điện động tức thời trong cuộn 2 và 3 tương ứng là 

A. 0 0;E E .                   B. 0 0/ 2; 3 / 2E E .   

C. 0 0/ 2; / 2E E .      D. 0 03 / 2; 3 / 2E E . 

Giải:  Ta có  

  1 0 os te E c   

 2 0

2
os( t- )

3
e E c


  

3 0

2
os( t+ )

3
e E c


  

Khi   e1 = 0  ⇒ cosωt = 0   0
2 0 0 0

32 2 2
os( t- ) os cos sin sin

3 3 3 2

E
e E c E c t E t

  
       

0
3 0 0 0

32 2 2
os( t+ ) os cos sin sin

3 3 3 2

E
e E c E c t E t

  
        

Chọn đáp án D 

UR

C 

U 

Ud 

-Ud 
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Câu 103 : Đặt một điện áp u = 80cos(t) (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện 

C và cuộn dây không thuần cảm thì thấy công suất tiêu thụ của mạch là 40W, điện áp hiệu dụng UR = 

ULr = 25V; UC = 60V. Điện trở thuần r của cuộn dây bằng bao nhiêu? 

A. 15Ω B. 25Ω C. 20Ω D. 40Ω 

Giải: 

Ta có  Ur
2
 + UL

2
 = ULr

2
 

           (UR + Ur)
2
 + (UL – UC)

2
 = U

2
 

  Với U = 40 2  (V) 

           Ur
2
 + UL

2
 = 25

2
 (*) 

 (25+ Ur)
2
 + (UL – 60)

2
 = U

2
 = 3200 

625 + 50Ur + Ur
2
 + UL

2
 -120UL + 3600 = 3200 

      12UL – 5Ur = 165  (**) 

Giải hệ phương trình (*) và (**) ta được 

*  UL1 = 3,43 (V) ⇒  Ur1 = 24,76 (V)  

nghiệm này loại vì lúc này U > 40 2  

*  UL = 20 (V) ⇒ Ur = 15 (V) 

Lúc này cos = 
U

UU rR  = 
2

1
 

P = UIcos ⇒ I = 1 (A) 

Do đó  r = 15 Ω. Chọn đáp án A 

 

Câu 104: Mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch là 

u=Uocosωt. Chỉ có ω thay đổi được. Điều chỉnh ω thấy khi giá trị của nó là ω1 hoặc ω2  (ω2 < ω1) 

thì dòng điện hiệu dụng đều nhỏ hơn cường độ hiệu dụng cực đại n lần (n > 1). Biểu thức tính R 

là 

A. R = 
12

21





nL


.     B.  R = 

1

)(

2

21





n

L 
.       C.   R = 

1

)(
2

21





n

L 
.     D.   R = 

12

21

n

L 
.   

Giải:  

Ta có:  I1 = 
2

1

1

2 )
1

(
C

LR

U


 

;  I2 = 
2

2

2

2 )
1

(
C

LR

U


 

 

I1 = I2 ⇒ 1L - 
C1

1


 = - (2L - 

C2

1


 )  hay : (1 + 2 )L = 

C

1
(

1

1


+ 

2

1


) 

⇒ LC = 
21

1


 ⇒ C1 =  

2

1

L
  (*) 

Khi     I = Icđ = 
R

U
 ⇒ I1 = I2 = 

n

I cđ = 
nR

U
 ⇒ R2

 +  (1L - 
C1

1


)
2
 = n

2
R

2 
  

⇒  (1L - 
C1

1


)
2
 =(n

2
 – 1)R

2
  (**) 

Từ (*) và (**) ta có   (n
2
 – 1)R

2
 = (1L - 2L )

2
 = L

2
 (1- 2)

2
  

 

ULr 

U 

UC 

UL 

Ur UR 
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Do đó   R = 
1

)(

2

21





n

L 
 . Chọn đáp án B 

Câu 105:  Dòng điện i=4cos
2
t (A)  

- Giá trị hiệu dụng là? 

- Giá trị trung bình là? 

- Giá trị cực đại là? 

Giải:  Ta có   i = 4cos
2
t (A) =  2 (cos2t + 2) =  2cos2t  + 2 (A) 

  Dòng điện qua mạch gồm hai thành phần 

- Thành phần xoay chiều i1 = 2cos2t, có giá trị hiệu dụng I1 = 2  (A) 

- Thành phần dòng điện không đổi I2 = 2 (A) 

a. Có giá trị hiệu dụng là 

Có hai khả năng : 

1.  Nếu trong đoạn mạch có tụ điện thì thành phần I2 không qua mạch. Khi đó giá trị hiệu dụng 

của dòng điện qua mạch   I = I1 = 2  (A) 

2. Nểu trong mạch không có tụ thì công suất tỏa nhiệt trong mạch  

     P = P1 + P2 = I1
2
R + I2

2
 R = I

2
R ⇒  I = 62

2

2

1  II   (A) 

b. Có giá trị trung bình là  

            

              I  =  2cos2t  + 2   = 0 + 2 (A) 

c. Có giá trị cực đại là 
Có hai khả năng : 

1.  Nếu trong đoạn mạch có tụ điện thì thành phần I2 không qua mạch. Khi đó giá trị cực đâị của 

dòng điện qua mạch         Imax = I1max = 2 (A) 

2. Nểu trong mạch không có tụ   Imax = I1max + 2  = 4 (A) 
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